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850 TỪ CƠ BẢN 

No. Words P.O.S Transcription 
Vietnamese 
Equivalents 

Examples 

1.  a n /eɪ/ 
Ch    i     
    g    g 
 h    i  

The letter "a" comes before "b". 
C                                

2.  able adj /eɪbl/ 
C   h      
 i   g  

I'm busy tomorrow, so I won't 
be able to see you. 

N                               
                        

3.  about pre /ə'ba  t/  h   g 
He was about thirteen years old. 
C               ừ        ổ   

4.  account n /ə'ka nt/ T i  h    

I opened a bank account when I 
moved into town. 

T       ở                    
                                  

5.  acid n /ˈæ sɪd/ Axit 
The acid burned the table. 
A       l     á   á       

6.  across pre /əˈkrɒs/ 
          
 ă g     

I walked across the bridge. 
T                     

7.  act v /æ kt/ 
   h    g  
 h   hi   

When he must do something, 
he acts quickly. 

         l                      
                

8.  addition n /əˈdɪʃən/ 
S   h        
 i    h   

    

The addition of 5 more topics 
will make the meeting very long 

and boring. 
                              
l                              

       á   

9.  adjustment n /ë"džšstmënt/ 
S   iều 

chỉnh 

If you're gaining weight, you 
need to make 

slight adjustments to your food 
and exercise program. 

N u bạ                  ạn c n 
    ự    u chỉnh nhỏ v  thứ     

      c luy n t p th  dục. 

10.  
advertisemen

t 
n 

/ˌæ dvɚˈtaɪzmə
nt/ 
 

Qu  g     

There was 
an advertisement for fruit on the 

wall. 
C    t qu     á     hoa qu  

treo        ờng. 

11.  agreement n /ë"gri:mënt/ 
S   ồ g ý  

s  tho  
thuận 

We have an agreement with our 
teacher. If we do our homework, 

we can go home early. 
C ú            t sự tho  thu n 

v i   á                 N u 
  ú       l         p v       
  ú              v        m. 

12.  after pre /ˈæ ftɚ/ Sau, sau khi 
He came home after Jane did. 

Anh  y v          J  e  
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13.  again adv /əˈgɛn/ Lại, lần n a 

They didn't understand the 
answer, so they asked again. 

H                     lờ          
h      ỏi lại. 

14.  against pre /əˈgeɪnst/ 

Chống lai, 
ph    ối, 
 hô g     
 h  h 

I am against that proposal. I 
think it is a bad idea. 

T          á           xu       
T      ĩ    l      ý   ởng tồi. 

15.  air n /er/  hô g  hí 
We breathe air to live. 

C ú       í          í    sống. 

16.  all pro /ɑ:l/ Tất c  

I think we all know we have to 
change. 

T      ĩ   t c    ú        u bi t 
                ổi. 

17.  almost adv /ˈɔːlmo st/ 
Gần nh , 
hầu nh  

I am almost ready to go. 
T     n nh  sẵ              ồi. 

18.  among pre /əˈmʌŋ/ Ở gi a 
She was among her friends. 
C   y ở gi a nh ng ng ời bạn 

c         

19.  amount n /eˈma nt/ 
L  ng, số 

l  ng 

Pour a small amount of water 
into the dish. 

Đổ m t l  ng n  c nhỏ         
    

20.  amusement n /əˈmjuzmənt/ 
T ò gi i   í  
  ò  i    hi n 

Movies, video games and toys 
are amusements. 

Phim         n tử      ồ chơ  l  
 á    ò        í  

21.  and conj /æ nd/      i   
I like singing and reading books. 

T     í    á          á    

22.  angle n /æ ŋgəl / G   
A 90°angle is called a 

right angle. 
G   90° l             

23.  angry adj /ˈeɪŋgri/ 
Tức giận, 
giận d  

He embarrassed her, so she 
was angry. 

Hắ  l           lú    ú         y 
     t tức gi n. 

24.  animal n 
/ˈæ nəməl/ 

 
Đ ng vậ    hú 

Dogs, elephants, and horses are 
all animals. 

C             ự  l        l    
  ng v t. 

25.  answer n /ˈæ nsɚ/ Câ      lời 

The answer to your question is 
"no". 

C       lờ           ỏi c a bạn 
l           

26.  ant n /æ nt/ Con kiến 
Don't step on those ants. 

Đừng giẵ  l      ng con ki n 
    

27.  any pro /ˈɛni/ M     i 

There aren't any pencils left, not 
even one. 

Chẳ    ò       ú            , 
th     í l           

28.  apparatus n /;æ pë"reûtës/ 
Dụng cụ, b  

  y 
 

29.  apple n /ˈæ pəl/ Qu      I gave my teacher an apple. 

http://simple.wiktionary.org/wiki/singing
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T                á    t qu   á   

30.  approval n /ë"pru:vÊl/ 
S      
 h  h  s  
ph   h ẩn 

The treaty requires approval by 
Parliament. 

Hi p      ò   ỏi sự        ẩn 
c a Quốc h i. 

31.  arch n / ä:rtÐ/ 
 ò   h  h 
 ò g    g 

Robert drew an arch on the 
paper. 

R  e         m         ò        
        y. 

32.  argument n /"ä:rgjÁmënt/ 
S  tranh 
luận, s  
    h  ãi 

I thought we should buy the red 
car. She thought we should buy 

the blue car. We had 
an argument about it. 

T      ĩ   ú                e   
        ỏ  C   y lạ     ĩ   ú   
                            
C ú              ự              

v          

33.  arm n /ɑːrm/ Trang bị 

Our taxes pay to arm the 
military. 

C ú        p thu     trang b  
           i. 

34.  army n /"ä:rmi/ Q â    i 

He joined the army when he was 
19. 

Anh  y gia nh                
19 tuổi. 

35.  art n /ɑːt/ Ngh  thuật 

The gallery has many pieces of 
art. 

P ò                  t nhi    á  
phẩm ngh  thu t. 

36.  as pre /əz/ Nh , nh     

As you know, we need more 
workers. 

Nh  anh bi      ú             
              . 

37.  at pre /at/      ú  
At 5 p.m. we went home. 

C ú                  lú     
chi u. 

38.  attack v /əˈtæ k/ Tấ   ô g 

He was attacked and seriously 
injured by a gang of youths. 

Anh  y b  m                   
t              th ơng n ng. 

39.  attempt n /əˈtɛmpt/ S  cố gắng 

It's broken and no attempt has 
been made to fix it. 

N        hỏ        i cố gắ      
sửa ch      l     í    

40.  attention n /əˈtɛnʃən/ S   hú ý 

He waved to draw attention to 
himself. 

Anh ta vẫ              ú   ự   ú 
ý      í        

41.  attraction n /ë"træ kÐÊn/ 
Sứ  hú   s  

hấp dẫn 

I feel a strong attraction to 
my husband. 

T     m th y chồ            t 
sứ   ú   ạnh m . 

http://simple.wiktionary.org/wiki/gallery
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42.  authority n /ë"Øé: rÂti/ 
Quyền l c, 
uy quyền, 

thẩm quyền 

This judge has the authority to 
throw you in jail. 

Thẩ    á       ẩm quy      
tố            ù  

43.  automatic adj /ˌɔːtəˈmæ tɪk/ T    ng 
A washing 

machine is automatic. 
Má     t hoạ    ng tự   ng. 

44.  awake adj /ə'weɪk/ 
Tỉnh, thức, 
 hô g  gủ 

It was 1:00 A.M. and Gerard was 
still awake. 

Đ      á      Ge      ẫn thức. 

45.  baby n /ˈbeɪbi/ 
Đứ   é   ứa 

trẻ 

I used to be a baby but now I am 
an adult. 

T             l       ứa trẻ 
nh          ờ        l     ời 

tr ở          

46.  back adv /ˈbæ k/ Lùi  ại, trở về 
They came back again. 

H  lại quay trở v . 

47.  bad adj /bæ d/ Tồi t  

The man who killed his wife was 
very bad. 

Ng ờ             t v  c        
th t tồi t . 

48.  bag n /bæ ɡ/ C i  úi 

I put the garbage in a black 
plastic bag. 

T    ự    á             ú    ựa 
     e   

49.  balance v /ˈbæ ləns/ 
Gi   hă g 

bằng 

The bird balanced easily on the 
wire for a few moments before 

flying off. 
C ú       ễ                

bằ               c m   lú      c 
            

50.  ball n 
/bɔːl/ 

 
Qu     g 

A ball is hit with a racquet in 
tennis. 

Qu             á    ù     i 
v                n v t. 

51.  band v /bæ nd/ Tập h p 

The friends banded together in s
chool. 

Nh ng ng ời bạ       p h p 
nhau lại tại tr ờng. 

52.  base adj /beɪs/ 
 è  hạ     

ti n 

The people who make those 
videos are really base. 

B n ng ời thực hi n nh ng 
   e        t sự  è   ạ. 

53.  basin n 
/"beûsÊn/ 

 
L u v c, 
vinh nhỏ 

The people living in the 
Amazon basin depend on the 

river. 
D       ống ở l u vự       

Amazon phụ thu                
   . 

54.  basket n /ˈbɑːskət/ C i giỏ 

She put the soup that she took 
off the shelf in the store into 

the basket. 
C          ú   ú  l y từ k  trong 

cử             ỏ. 

http://simple.wiktionary.org/w/index.php?title=washing_machine&action=edit&redlink=1
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55.  bath n /bɑːθ/ Vi c tắm 
George takes a bath every day. 

George tắ           . 

56.  be v /biː/ Th       ở 
The book is on the table. 
Quy    á   ở           

57.  beautiful adj /ˈbjuːtɪfəl/ Xi h  ẹp 

This magazine always has a 
picture of a beautiful woman on 

the front. 
Tạ    í     l        ức  nh m t 
    á        ẹ            á   

58.  because conj /bɪˈkɔz/      ởi    

I bought the book because I 
wanted to read it. 

T              n  á             
muố          

59.  bed n /bɛd/ C i gi ờng 
At night, I go to bed. 
Buổi tố             . 

60.  bee n /biː/ Con ong 
The bee is flying to the flower. 
C                     í       

hoa. 

61.  before conj 
/bû"fé:r/ 

 
Tr ớc khi 

He worked in a gas 
station before he became 

famous. 
A         l      c trong m t 

trạ           c khi trở      ổi 
ti ng. 

62.  behavior n /bû"heûvjër/ 
Th i        h 

c  xử 
His behavior is bad. 

Cá      xử c a anh ta th t tồi t . 

63.  belief n /bɪˈliːf/ 
Niềm tin, s  

tin t ởng 

It is a widely-accepted belief that 
the Earth revolves around the 

Sun. 
T á  Đ t xoay quanh m t trờ  l  
m t ni          c ch p nh n 

r         

64.  bell n /bɛl/ 
C i  h ô g  
qu   h ô g 

The church bell is ringing. 
C            ờ           l    

65.  bent adj /bent/ Cong 

Someone pushed and pulled the 
metal rodso much that it is 

now bent -- though it is 
not broken. 

A         ẩ                   
loại nhi     n mức m    ù 

         gẫ   ũ                
l    

66.  berry n /ˈbɛri/ Qu  mọng 

The tree had bright 
red berries growing on it. 

C             ng qu  m ng 
       í       ỏ t ơi. 

67.  between pre /bɪˈtwiːn/ 
Ở gi a (2 

vật, 2 ng ời) 

Georgia is between North 
Carolina and Florida. 

Georgia nằm gi a Bắc Carolina 
   Fl     . 

68.  bird  /bî:rd/ 
Chi      i 

chim 

A sparrow is a bird and so is a 
penguin (even though it can't fly!) 
Sẻ l      l             á    ụt 
 ũ       (m    ù           ay 

http://simple.wiktionary.org/wiki/push
http://simple.wiktionary.org/wiki/pull
http://simple.wiktionary.org/wiki/metal
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   c). 

69.  birth n 
/bî:rØ/ 

 
S  sinh ra 

My mother gave birth to my 
brother at 12:00 on Dec. 31st. 
Mẹ          e          lú  2  

          á    2. 

70.  bit n /bɪt/ 
M    hú   

m   í  
Her mouth opened just a tiny bit. 

C   y kh  mở mi ng. 

71.  bite v /baût/ Cắn 

I'm afraid of dogs. I think 
they'll bite me. 

T     t s       T      ĩ   ú      
cắ       

72.  bitter adj /ˈbɪtər/ Giận 

She still feels bitter towards him 
because of something he 

did last year. 
C   y vẫn c m th y gi n anh ta 
                      l       

   á   

73.  black adj /blæ k/ Đe  

It's still difficult for a black person 
to become a manager. 

Vẫ  l                     cho 
ng ờ      e    ở               

qu   lý  

74.  blade n /bleɪd/ 
Gã    h 
 h  g 

He is a dashing young man. 
Anh    l                  nh 

bao. 

75.  blood n /blʌd/ M   

I'm taking medication for high 
blood pressure. 

T         ống thuốc tr  b nh cao 
huy   á . 

76.  blow v /blɔ / Thổi 
The wind is blowing and the 

trees are moving. 
G     ổ          ối rung chuy n. 

77.  blue adj /bluː/ 
M   x  h d  

trời 
He had blue eyes. 

Mắt anh                  ời. 

78.  board n /bé:rd/ 
Uỷ ban, h i 

 ồng 

The school board has chosen 
new textbooks for all the schools. 
H    ồ      ờng h c       n ra 
   c b   á     á         i cho 

t t c   á         ờng. 

79.  boat n /bo t/ Chiếc thuyền 

The waves rocked the boat back 
and forth. 

Nh ng cơn s    l   chi c 
thuy n        o. 

80.  body n /ˈbɑdi/ 
Cơ th , thi 

th  

The police found her body after 
she had been missing for three 

days. 
C     á         y thi th  c      

                   í    

81.  boiling adj /"béûlûÅ/ Đ  g sôi 
The boiling point of water is 

100°C  
Nhi            a n    l   00°C  

82.  bone n /bə n/ X ơng 
I don't like fish because it has 

bones. 
T           í    á              u 

http://simple.wiktionary.org/wiki/last
http://simple.wiktionary.org/wiki/year
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x ơng. 

83.  book n /b k/ Quy   s  h 

I borrow books from the library, 
and keep them in a bookcase. 
T         á   ở th  vi          

  ú          . 

84.  boot n /buːt/ Giầy ống, bốt 
I love my special hiking boots. 
T         í            le   ú  

          t c         

85.  bottle n /ˈbɑtəl/ Chai, lọ 

She brought two bottles of wine 
to the party. 

C             2             n 
b a ti c. 

86.  box n /bɑːks/ Chiếc h p 
He ate a whole box of 

chocolates. 
A           t m t h         l   

87.  boy n /bɔɪ/ 
Con trai, cậu 

 é 

He had a pretty wife and two little 
ones: a boy and a girl. 

Anh              ời v        ẹp 
   2  ứ     :           á   

88.  brain n /breûn/ B   ã  

He has serious brain damage 
from falling off of his bicycle and 

hitting his head. 
Anh ta b  tổn th ơ              

tr ng khi b       e  ạ       p 
      u. 

89.  brake n /breûk/ 
H  thống 

phanh 

The crash was caused by the 
car's brakes failing. 

H    ố             ỏ   l  
                    ụ      ạ  

      

90.  branch n 
/bræ nʧ/ 

 
Chi  h  h 

M D    d’s h s    y branches 
spread throughout the country. 
McDonald’                 á   

tr i r ng khắp c     c. 

91.  brass n / bræ s/ 
Đồ g   ồng 

thau 

The brass chest only has one 
key. 

Chi        ồng chỉ      t      
   á  

92.  bread n /brɛd/ B  h    
Small children love eating bread 

and butter. 
Trẻ       í       á          ơ. 

93.  breath n /breθ/ Hơi thở 

After running for just a minute, 
his breath was coming quickly. 

Sau khi chạy chỉ       ú    ơi thở 
c a anh ta trở   n r t nhanh. 

94.  brick n /brɪk/  i   gạch 
The chimney was made of 

bricks. 
Ố             l    ằng gạch. 

95.  bridge n /brɪdʒ/ Cây  ầu 
We drove across the bridge. 
C ú       lá   e              

c u. 

96.  bright adj /braɪt/ S  g    ơi 
The sun is very bright during 

summer. 
M t trờ         á           ốt 
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 ù   è 

97.  broken adj /ˈbrə kən/ 
Bị hỏng, bị 

gãy 
My watch is broken. 

Chi    ồng hồ c             hỏng 

98.  brother n /"bršðër/ 
Anh trai, em 

trai 

I have three brothers and a 
sister. 

T                      t ch   á   

99.  brown adj /bra n/ M    â  
Both my parents have curly 

brown hair. 
Bố mẹ         á                

100.  brush v /bršÐ/ 
Ch i    é   
   h 

I forgot to brush my teeth before 
going to bed. 

T            á            c khi 
      . 

101.  bucket  /ˈbʌkɪt/ Thù g  xô 

Armed with a bucket and a mop, 
I started washing the floor. 

Chuẩn b          ổ        ắ    u 
l            

102.  building n /"bûldûÅ/ T    h  
I work in the Chrysler Building. 
T   l      c ở         C    le   

103.  bulb n /bšlb/ B  g  è  

Can you change that bulb, 
please? It's broken. 

A          thay chi         è  
        ? N     hỏng rồi. 

104.  burn v /bî:rn/ 
Bố   h y  
 h y 

The house next door is burning. 
N             ạ         ốc 

  á   

105.  burst v /bɜrst/ 
Nổ tung, vỡ 

tung ra 

When the bell rang, the school 
door burst open and the children 

came out running. 
Khi ti                l     ổng 
tr ờng b t mở           ứa trẻ 

ù      

106.  business n /ˈbɪznəs/ 
Doanh 

nghi p, vi c 
kinh doanh 

The tax changes will be hard for 
small business. 

Sự       ổi v  thu  s          
          á             p nhỏ. 

107.  but conj /bʌt/ 
Nh ng, 

nh  g    

The changes were small but 
important. 

Nh          ổi tuy nhỏ nh ng 
quan tr ng. 

108.  butter v /"bštër/ Th    ơ     

Would you like me to butter your 
toast for you? 

Bạ       ố        ơ      á   
        ? 

109.  button n /'bʌtən/ Nú   ấm 
I pressed the button to turn on 

the television. 
T     t ti vi. 

110.  by pre /baɪ/ B    ạnh 
The mailbox is by the bus stop. 
T ù                         

cạnh b    e   ý   

111.  cake n /keɪk/ Chiếc    h 

Would you like some cake after 
lunch? 

Bạn muố   ù       í   á       
khi b a tr        ? 

http://simple.wiktionary.org/wiki/broken
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112.  camera n /"kæ mÊrë/ M y  nh 

I took a picture of the mountain 
with my camera. 

T     ụp  nh ng    ú   ằng 
chi    á   nh c         

113.  canvas n /ˈkæ nvəs/ 
V i, bạt, 

buồm 

John prepared the canvas for 
the sail. 

J          ẩn b  buồm cho 
chuy         n. 

114.  card n /kɑːrd/ Thẻ 

The police stopped me and 
asked to see my identity card. 
C     á          lạ           u 

ki m tra chứng minh th . 

115.  care n / ker/ S   hă  s   

He decided not to seek health 
care from hospital. 

Ô    y quy                n 
b nh vi      thực hi n vi c 

          ức khoẻ. 

116.  carriage n /"kærûdž/ Xe ng a 

Jack Hampton rode on his 
carriage to the wedding. 

J    H           e   ự    n 
 á     i. 

117.  cart n /kä:rt/ 
Xe bò  xe 

ng a 

Harry put his trunk in a cart and 
pushed it through the station. 
H       t chi c r ơng c        
l    e   ựa     ẩ             

ga. 

118.  cat n /kæ t/ C    è  
Our pet cat has just had kittens. 
C    è        ú        ừa sinh 

con. 

119.  cause n /kɔːz/ 
Ng y   
 hâ    ă  
 g y   

The cause of the fire was 
lightning. 

N             a vụ ho  hoạ  l  
        á    

120.  certain pro /sɝtn/ M     i 
Certain of the members did not 

agree. 
M                         ồ   ý  

121.  chain n /'ʧe:jn/ 
Chuỗi hạt, 
 ò g 

He got Shara a gold chain 
necklace for her birthday. 

Anh  y t ng Shara m t s       
chuy                         t 

c       

122.  chalk n /ʧɑk/ Vi   phấn 

John wrote his name on the 
blackboard with chalk. 

J     ù      n vi   l            
     

123.  chance n /tʃæ ns/ 
S  may rủi, 

cơ h i 
Poker is a game of chance. 
B       l        ò   ơi may r i. 

124.  change v /tʃeɪndʒ/ Th y  ổi 
Ellen changed the money in the 

bank 
Elle                   ổi ti n 

125.  cheap adj /tʃiːp/ Rẻ  gi   hấp 

I don't like that jacket. It looks too 
cheap. Is it plastic? 

T           í         á     á  
     T           t rẻ ti n. N  

http://simple.wiktionary.org/wiki/trunk
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l    ằng nhự   ? 

126.  cheese n /tʃiːz/ Phô   i 

I often eat cheese with bread 
and grapes. 

T      ờ                   á   
           

127.  chemical adj /ˈkemɪkəl/ 
Thu c về 
h   học 

The chemical industry in China 
is producing more and more 

useful paints, glues, and other 
products. 

N                          
T     Q ố                     
       á  l ạ    ẩ     , keo 
 ồ      á        ẩ       ụ   

  á   

128.  chest n /ʧɛst/ R ơ g  hò  
He put his things in the chest. 
Anh  y c    ồ  ạ            

r ơng. 

129.  chief n /tʃiːf/ 
Ng ời  ã h 
 ạ     i 
t  ởng 

All firefighters report to the fire 
chief. 

T t c             ứu ho  ph i 
 á   á   ố    i tr ởng 

130.  chin n /tʃɪn/ Chiếc cằm 
My chin is below my mouth. 

Cằm ở   í     i mi ng. 

131.  church n /tÐî:rtÐ/ Nh   hờ 

The church across the street 
has a service at 10 am. 

N     ờ           ờ        t 
buổi lễ     lú   0 giờ  á    

132.  circle n /"sî:rkÊl/  ò g   ò  
The dog was running in circles. 
C ú       ạ    e        ò   

  ò   

133.  clean adj /kliːn/ 
Sạch sẽ, 
    g    h 

To keep the air clean, smoking is 
not allowed. 

C ú                  ú     ốc 
lá    gi  b           í       

l     

134.  clear adj /klɪɚ/ 
Rõ    g  dễ 

hi u 

Mike, I want to be clear about 
what you said, so can you tell me 

again? 
M  e        ố   õ              
                           lạ     c 

     ? 

135.  clock n /klɑk/ 
Chiế   ồng 

hồ 

He was sleepy, and the clock 
said 11:32. 

Anh ta buồn ng       ồng hồ    
chỉ 11:32. 

136.  cloth n /klɒθ/ 
V i   hă     i 

    

People use a wet cloth to wash 
the table. 

M i ng ời sử dụ               
l        

137.  cloud n /kla d/ 

Đ   ( h i  
bụi) 

Đ     ầy 
( ô    ù g) 

The cloud of locusts flew closer 
to the corn. 

B           u bay lại g       
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138.  coal n /kɒ l/ Th      

How much coal was mined 
here? 

B               á    c khai 
  á  ở       y? 

139.  coat n /ko t/ Á   h   g 
The woman wore a fur coat. 

Ng ời phụ n       c m t chi c 
á          ằ   l      ú  

140.  cold adj /ko ld/ Lạnh 

It's going to be very cold today 
so wear a jacket. 

H         ời s  lạ              
m   á     á       

141.  collar n /"kä:lër/ Cổ    
He put up his collar because of 

the cold wind. 
Anh ta bẻ cổ á  l          lạnh. 

142.  color n /ˈkʌlə/ M   sắc 
The color of the sea is blue. 
M     a bi   l              

trời. 

143.  comb n /ko|m/ Chiếc l  c 

Joe always had a comb in his 
pocket. 

J e l         t chi c l  c trong 
 ú  á   

144.  come v /kʌm/ Đến 
Twenty people came to the 

party. 
20 ng ờ       n b a ti c. 

145.  comfort n /"kšmfërt/ S  tho i   i 

Enjoying the comfort of his own 
bed, he soon fell asleep. 

T n h ởng sự tho    á       
chi c gi ờng c                
                        c ng . 

146.  committee n /kəˈmɪti/ Uỷ ban 

He is on the administrative 
committee. 

Anh    l   ở Uỷ            í   
sự nghi p. 

147.  common adj /ˈkɑmən/ 
Phổ biến, 

 hô g  h ờng 

Sharks are common in these 
waters. 

Cá   p r t phổ bi n ở nh ng 
 ù             

148.  company n /'kʌmpəni/ Cô g  y 
He works for a big company. 

Anh    l      c cho m           
l n. 

149.  comparison n 
/këm"pæ rÂsÊn

/ 
S  s  s  h 

I need to make some 
comparisons between different 
houses before I make a decision 

about which house to buy. 
T     n sự     á      a nh ng 
           á           c khi 
  a ra quy     nh s       á  

     

150.  competition n /ˌkɑːmpəˈtɪʃən/ 
S  cạnh 

tranh, cu c 
 hi  ấu 

Brasil is playing in this year's 
World Cup competition in Italy. 

Brasil s  chơ         ù     i 
World Cup ở Ý          

151.  complete v /këm"pli:t/       h  h  
She completed the race in 12 

minutes. 
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C                   c chạ   ua 
       ò    2   ú   

152.  complex adj /ˈkɑmplɛks/ 
Phức tạp, rắc 

rối 

A complex problem that we face 
today is poverty, especially in 

Africa. 
M t v      phức tạ    ú      

ph    ối m t hi       l   ự 
   è         c bi   l  ở C    

Phi. 

153.  condition n /kɒndiʃən/ 
Điều ki n, 
   h   ạng 

The doctor will check my health 
condition. 

Bá   ỹ s  ki              ạng sức 
khoẻ c        

154.  connection n /kë"nekÐÊn/ S  kết nối 

My Internet connection is not 
very fast. 

K t nối mạng c             
nhanh lắm. 

155.  conscious adj /"kä:nÐës/ 
Biế   õ   hận 

ra 

Soon after I walked into the 
room, I became conscious of 

many eyes looking at me. 
Chẳ       l                    
      ò                     t 

nhi   á    ắ                 í  
      

156.  control n /kën"tro|l/ 
S   iều 

khi n, s  
ki   s    

Suddenly the airplane went out 
of control and started diving. 
Đ                á        t 

ki     á      ắ    u lao xuống. 

157.  cook v /k k/ Nấ  ă  
Darren will cook dinner today. 

Darren s  n u b a tối nay. 

158.  copper adj /ˈkɑpɚ/ Bằ g  ồng 

The copper statue has turned 
green. 

T      ồ              ổi d n 
               

159.  copy n /kɒpiː/ B n sao 

Please bring me the copies of 
those reports. 

Đ             n sao c a nh ng 
 á   á           

160.  cord n /ké:rd/ 
Dây  hừng 

nhỏ 

She tied the package with a 
cord. 

C   y bu             ằng m t 
s         ừng nhỏ. 

161.  cork n /ké:rk/ Nú   h i 

I took the cork out of the wine 
bottle with a corkscrew. 

C   y mở  ú          u bằng 
dụng cụ mở  ú        

162.  cotton n /"kä:tn/ V i  ô g  s i 
My shirt is made of cotton. 

Á   ơ mi c       l    ừ v         

163.  cough v /kɒf/ Ho 
She coughed to get his 

attention. 
C                ú   ự   ú ý  

164.  country n /ˈkʌntri/ Đất n ớc 
Russia is the largest country in 

the world. 
N   l     c r ng nh t th  gi i. 
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165.  cover v /"kšvër/ Phủ    ù  

I cover myself in two blankets at 
night to stay warm. 

Buổi tố        ù           2     c 
        gi   m. 

166.  cow n /ka / C    ò 
Milk comes from cows. 

S      c l y từ  ò  

167.  crack v /kræ k/ L    ỡ 
She cracked an egg and put the 

inside of the egg into a bowl. 
C       p trứ       ổ      át. 

168.  credit n /"kredÂt/  

We bought the new dining room 
table on credit. 

C ú              u chi          
m i. 

169.  crime n /kraɪm/ T i phạm 
New York has a lot of crime. 

New Y         t nhi u t i phạm. 

170.  cruel adj /"kru:ël/ 
T    hẫn, 

hi    ghè  

It's cruel to make children work 
10 hours a day. 

Th         ẫn khi bắ  lũ   ẻ lao 
  ng 10 ti            

171.  crush v /krʌʃ/ Đè  ẹp, vắt 

I will crush the spider with a 
book. 

T       è  ẹp con nh n bằng 
cuố   á    

172.  cry v /kraû/  h   

He started to cry because he 
was so upset. 

Anh ta bắ                        
th         ổ. 

173.  cup n /kʌp/ Chiếc cốc 
Please pour the water into the 

cup. 
H                 ốc. 

174.  current adj /"kî:rent/ 
Hi n tại, hi n 

nay 

We bought our home 20 years 
ago, but we couldn't buy it at 

current prices. 
C ú                      20 
        c, nh ng giờ           
th         c v     á    n tại. 

175.  curtain n /"kî:rtn/ 
Chiế   è  

cửa 

They got new curtains to match 
the carpet and the furniture. 

H       è  cửa m      h p v i 
th           ồ n i th t. 

176.  curve v /kɝv/ Uốn cong 
The road curves around the 

hillside. 
C     ờng uốn quanh s ờ   ồi. 

177.  cushion n /ˈk ʃən/ Chiế    m 

Here's a bed with sheets, a 
cushion and a blanket. 

Đ   l      c gi ờng v          
                 

178.  cut v /kʌt/ Cắt, chặt 

Jared cut the meat using his 
knife and fork. 

J  e   ù           ĩ   ắt mi ng 
th t. 

179.  damage v /ˈdæ mədʒ/ 
Gây  ổn hại, 
    hỏng 

All those cigarettes have 
damaged her health. 

Nh       u thuố  lá           
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tổn hại cho sức khoẻ c          

180.  danger n /ˈdeɪndʒɝ/ 
Mối nguy 

hi m, mối  e 
doạ 

He was a danger to those 
around him. 

A      l   ối nguy hi m cho 
nh ng ng ờ       ạnh. 

181.  dark adj /dä:rk/ Tối 
The cave is very dark. 

H          t tối. 

182.  daughter n /"dã :tër/ C   g i 

Liz and Phil have a daughter and 
three sons. 

L z     P  l                á     
3 c u con trai. 

183.  day n /deɪ/ Ng y 
He spent two days at work. 
T              2         l   

vi c. 

184.  dead adj /dɛd/ Chết, mất 
Her brother is dead. 
A            y m t rồi. 

185.  dear adj /dûr/ 
Thâ   hiết, 
   gi    ị 

My large stamp collection is very 
dear to me. 

B  s u t p tem l                á 
tr  v        

186.  death n /dɛθ/ 
C i  hết, s  

chế   h   

The disease causes thousands 
of deaths a year. 

C                              
ca tử vong mỗ       

187.  debt n /dɛt/ Kho n n  

She   s  gi e  he      £100    
clear her debt. 

C        i tr                
£ 00            á      n n . 

188.  decision n /dû"sûžÊn/ Quyế   ịnh 

He made a decision to go to the 
party. 

Anh         a ra quy           
  n b a ti c. 

189.  deep adj /diːp/ Sâ  

Do not dive into this swimming 
pool because it is not deep 

enough. 
Đừng l n ở b  bơ            

          lắ       

190.  degree n /dɪ'gri/ Nhi      
It's going to be 35 degrees 

Celsius today. 
H             C. 

191.  delicate adj /"delûkÂt/ 
Mềm mại, 

mỏng manh 
Flower petals are delicate. 
Nh     á         t m m. 

192.  dependent adj /dɪˈpɛndənt/ Phụ thu c 

Jan's mother was dependent on 
her for physical care. 

Mẹ c a Jan phụ thu        ự 
             ch t. 

193.  design n /dû"zaûn/ 
Ki u mẫu, 

thiết kế 

Honda has a new engine in 
design. 

H    H         t k  ra m     ng 
cơ m i 

194.  desire n /dû"zaûr/ 
S  mong 

muốn, niềm 
 h    h   

She has a desire to win. 
C          t ni          á  

          n thắng. 
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195.  destruction n /dû"strškÐÊn/ 
S  ph  h ỷ, 
s  huỷ hoại, 

tổn hại 

The earthquake caused a lot of 
destruction. 

Tr                        t 
nhi u tổn hại. 

196.  detail n /dû"teûl/ Chi tiết 

This is a very clear picture. You 
can see every detail. 

Đ   l            nh r    õ       
Bạ                    õ  ừng chi 

ti t. 

197.  development n /dəˈvɛləpmənt/ 
S  ph   
tri n, S  
tri n khai 

The development of this plan 
has been slow. 

Vi c tri n khai k  hoạ          
ch m lại. 

198.  different adj /'dɪfərənt/  h    h   

There are many different types 
of bacteria. 

C    t nhi u loại vi khuẩ    á  
nhau. 

199.  digestion n 
/daû"džestÐÊn

/ 
H   i   h   

Eating fruits and vegetables is 
very good for your digestion. 
Ă                   t tốt cho h  

       á  

200.  direction n /daû"rekÐÊn/ H ớng 
Which direction is north? 

Đ   l     ng Bắc? 

201.  dirty adj /'dɜ:ti/ Bẩn 

After playing outside all day, her 
hands were all dirty. 

Tay c        t bẩn sau khi chơi ở 
               

202.  discovery n /dɪsˈkʌvəˌri/ S   h   ph  

The new spacecraft will help us 
make discoveries about space. 
C        ũ   ụ m i s    ú    ú   
ta ti                á    á    

            

203.  discussion n /dɪˈskʌʃən/ 
Cu c th o 

luận 

The company held detailed 
salary discussions with all 

employees. 
C           ổ chức nh ng cu c 
th o lu n v  mứ  l ơ          t 

v i t t c           . 

204.  disease n /disiːz/ Că    nh 

1.4 million children suffer from 
heart disease in Pakistan. 

1 tri   4        ẻ em ở Pakistan 
mắc b nh tim. 

205.  disgust n /dɪsˈgʌst/ 
S   ă  
phẫn, s  
phẫn n  

With an air of disgust, she 
stormed out of the room. 

C     l        ỏ    ò     i vẻ 
phẫn n . 

206.  distance n /ˈdɪstəns/ Kho  g    h 

The distance from the Earth to 
the Sun is 93 million miles. 

Kho     á   từ T á  Đ     n M t 
Trờ  l  9      u d m. 

207.  distribution n 
/;dûstrÂ"bju:Ð

Ên/ 
S  phâ  phối 

The increase in profits was 
followed by a cash distribution 

to the investors. 
Sự          l i nhu      c nối 
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ti p bởi sự        ối ti n m t 
     á              

208.  division n /dɪˈvɪʒən/ S  phâ   hi  

Division within the party will limit 
its chances at the election. 

Sự chia r  trong n i b    ng s  
hạn ch   ơ      ắc cử c a h  

trong kỳ b u cử. 

209.  do v /duː/ L   
I've got a lot to do. 

T          u vi c ph   l    

210.  dog n /dɔg/ C    h  
My pet dog is called "Rover". 
C ú                 l   R  e    

211.  door n /dé:r/ Cửa 
Please open the door for him. 

H    ở cửa cho anh ta. 

212.  down pre /da  n/ Xuống 

I'm going to buy a computer once 
prices go down. 

T      mua m t chi    á   í   
              á  

213.  doubt n /da t/ S  nghi ngờ 

His mind was full of doubts 
about the bigfoot website. 

T     í     ta   y nghi ngờ v  
trang web c a Bigfoot. 

214.  drain v /dreûn/ Uống cạn 
She drained her cup in one gulp. 
C      ống cạn cốc n  c chỉ 

trong m    ơ   

215.  drawer n /drã :r/ Ngă   é  
I keep my socks in the bottom 

drawer. 
T      t t ở            ố   ù    

216.  dress n /dres/ B    y 

She looked beautiful because 
she had a very nice dress. 

C              t xinh trong b  
 á   ẹp. 

217.  drink v /dɹɪŋk/ Uống 
I drink coffee in the morning. 

T      ờng uố                ổi 
 á    

218.  driving n /"draûvûÅ/ Vi     i xe 

In the European Union, driving 
on the right side of the road is 

normal. 
Ở     l         C    Â   lá   e 
         l     u r           ờng. 

219.  drop n /drɑp/ Giọt 
A drop of water weighs 0.1 

grams. 
M t gi t n  c n ng 0.1 gram. 

220.  dry adj /draɪ/  hô   hô  ằn 
The Sahara desert is very dry. 

Sa mạc Sahara r        ằn. 

221.  dust n /dšst/ Bụi 
The old building was filled with 

dust. 
N         ũ       y bụi. 

222.  ear n /ûr/ Tai 
My rabbit has two big ears. 

Con thỏ c                    t to. 

223.  early adv /ˈɝli/ Sớm 
He was at the meeting early. 
A        n buổi h p r t s m. 

224.  earth n /ɝθ/ T  i  ất 
The Earth is a planet. 

T á  Đ   l                 

225.  east n /iːst/ H ớ g  ô g  My parents live in the east. 
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phí   ô g Bố mẹ      ống ở   í        

226.  edge n /ɛʤ/ Bờ, lề 
Billy sat on the edge of the bed. 

Billy ngồ      l  gi ờng. 

227.  education n /ɛdjuːkeɪʃn/ 
S  gi   dục, 
nề  gi   dục 

It's important for children to get a 
good education. 

Cho nh     ứa trẻ m t n     á  
dục tố  l     u r t quan tr ng. 

228.  effect n /ɪˈfɛkt/ 
T     ng, 
hi u qu  

His comments made a visible 
effect on those who heard it. 

Nh ng nh                      
 á        õ       n ng ời nghe. 

229.  egg n /ɛɡ/ Qu  trứng 
I had a boiled egg for breakfast. 
T        t qu  trứng lu       

b    á    

230.  elastic n /iˈlæ stɪk/ Dây  h   

She held the papers together by 
putting an elastic band around 

them. 
C   y c m tờ  á              

          

231.  electric adj /û"lektrûk/ Bằ g  i n 

We bought a new gas stove. It's 
much faster than our old electric 

one. 
C ú                t chi c b p 
ga m    N         ơn nhi u so 

v i chi    ũ  ằ      n. 

232.  end v /ˈɛnd/ Kế   hú  
The movie ends after this scene. 
H t c        l        ú     phim 

rồi. 

233.  engine n /'ɛndʒin/ 
Đ ng cơ, 
  y 

The engine won't start. 
Đ ng cơ         ở    ng. 

234.  enough Det /ɪ'nʌf/ Đủ 

I d  ’  h  e enough money to 
buy a new house. 

T               ti               
      i. 

235.  equal adj /ˈiːkwəl/ 
T ơng 
  ơng 

Both candidates received an 
equal number of votes. 

C        í        u nh      c số 
phi u b       n t ơ     ơng. 

236.  error n /"erër/ 
Lỗi  s i s    

s  cố 

He admitted that he'd made an 
error. 

Anh  y thừa nh n vi           
             

237.  even adv /ˈi:vən/ Thậ   hí 
I don't even know where it is. 

T          í               l      
n a. 

238.  event n /ɪˈven  t/ S  ki n 

At the event tomorrow we're 
going to have balloons and 

music. 
C ú                      ạc 

     ự ki             

239.  ever adv /ˈɛvɚ/ Từng 

Have you ever met a king or 
queen? 

Bạ      ừng g p vua hay n  
         a? 
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240.  every det /"evri/ 
Mỗi, từng, tất 

c  

I work every day from 6:00 to 
9:30. 

Mỗ           l      ctừ 6    n 
9h30. 

241.  example n /ûg"zæ mpÊl/  í dụ 

A baseball and a soccer ball are 
examples of balls. 

Qu                     á l  
nh ng  í  ụ v  qu        

242.  exchange v /ɛksʧeɪndʒ/ T     ổi, 

The children can exchange toys 
so that each child has a new toy 

to play with. 
B n trẻ  ổ   ồ chơ              
 ứ       ũ       ồ chơi m i. 

243.  existence n /ɪɡˈzɪstɛnts/ S  tồn tại 

Do you believe in the existence 
of God? 

Bạ              ự tồn tại c a 
C ú       ? 

244.  expansion n /ûk"spæ nÐÊn/ 
S  mở r ng, 
s  ph     i n 

Expansion into new areas of 
research is necessary. 

Mở r     á                      
cứ  l    t vi c c n thi t. 

245.  experience n /ɪkˈspɪəriens/ Kinh nghi m 

He has ten years of experience 
in law. 

A           ờ                m 
      lĩ    ực lu t. 

246.  expert n /"ekspî:rt/ Ch y   gi  

Zidane is an expert at penalty 
kicks. 

Z    e l              á   ạt 
  n. 

247.  eye n /aɪ/ Mắt 

He's got brown eyes and a 
cheerful smile. 

Anh            ắ             
nụ c ời t ơi. 

248.  face n /feɪs/ Mặt 
His face was red with 

embarrassment. 
A       ỏ m       ối rối. 

249.  fact n /fæ kt/ 
Th c tế, s  

thật 

That is not just my idea, it is a 
fact. 

Đ  l             l  ý    n c    á 
               l   ự th t. 

250.  fall v /fɔːl/ Rơi   gã 

I fell down the stairs and injured 
my back. 

T         ống c               
th ơng ở l ng. 

251.  false adj / fã :ls/ Sai 
It is false that 2 + 2 = 5. 

2 + 2 =   l       

252.  family n /ˈfæ məli/ Gi     h 

My parents and my two brothers 
are my family. 

Bố mẹ    2          l           
c      . 

253.  far adv /fä:r/ Xa 
He got tired after walking so far. 
Anh ta c m th y m              

b          ờ      . 

254.  farm n /fä:rm/ Trang trại We grow cows and apples on our 
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farm. 
C ú             ò      ồ    á  

             ại c         

255.  fat adj /fæ t/ Bé  

He looks much fatter than in his 
photo. 

T                 ơn nhi u so 
v i trong  nh. 

256.  father n /ˈfɑːðɚ/ Bố 
He's been like a father to me. 
Anh            ống bố hơ     . 

257.  fear n /fɪr/ S  s  hãi 
She has a fear of spiders. 

C   y r t s  nh n. 

258.  feather n /"feðër/ B   ô g 
The bird ruffled its feathers. 

C ú       ù l    l    

259.  feeble adj /"fi:bÊl/ Nhu nh  c 
The old man is feeble. 

Ng ờ                t nhu 
nh  c. 

260.  feeling n /ˈfiːlɪŋ/ 
C   gi    s  
xú    ng 

The feeling of loneliness 
suddenly overwhelmed me. 

C     á      ơn bỗ         
ng                   

261.  female n /"fi:meûl/ N  

This movie is good for a female 
audience. 

B  phim n     t tố        á      
n . 

262.  fertile adj /ˈfɝːtəl/ 
M    ỡ  ph  

 hi   
That field is fertile. 

Cá    ồ                     

263.  fiction n /"fûkÐÊn/ Điều h  cấu 

The events in that story did not 
happen so it is fiction. 

Chuỗi sự ki                  n 
             x                  ỉ 

l     c u. 

264.  field n /fiːld/ C  h  ồng 

The cows were all standing in 
one corner of the field. 

Nh      ú  ò       ứng ở m t 
         á    ồng. 

265.  fight v /faɪt/ 
Đấu tranh, 
chiế   ấu 

I'm fighting to get more money 
for the work I do. 

T                nh           n 
cho vi              l    

266.  finger n /"fûÅgër/ Ng     y 

He noticed her long delicate 
fingers. 

A     ú ý                    
           ú         

267.  fire n /faûr/ Ngọn lửa 

The warehouse was completely 
destroyed by fire. 

N          lử    á   ỷ      
      

268.  first adj /fɝst/ 
Thứ nhất, 
 ầ   i   

I have no older brothers. I was 
the first child. 

T                      T   l      
  u. 

269.  fish n /fɪʃ/ C  
Ronny caught three huge 

fish this afternoon. 
Chi       R         ắ     c 3 
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     á      

270.  fixed 

v 
(past 
tense

) 

/fûkst/ Sửa ch a 
The mechanic fixed my car. 

Ng ời th   á      ửa chi        
c        

271.  flag n /flæ g/ Ngọn cờ 

The flag went down, and the 
race began. 

Cờ ph t xuố                ắt 
  u. 

272.  flame n /fleɪm/ Ngọn lửa 

We saw the flames burning the 
house. 

C ú                  y ng n lửa 
        ỷ           

273.  flat n /flæ t/ Că  h  

Would you like to come back to 
my flat and watch TV? 

Bạ       ốn v         c       
    e             ? 

274.  flight n /flaût/ Chuyến bay 

The flight to Boston leaves 
soon. 

Chuy         n Boston s  rờ     
s m. 

275.  floor n /flɔː/ S    h  
Don't drop your milk on the floor. 

Đừ    ổ s               

276.  flower n /ˈfla ɚ/ Hoa 
The flower of the plant is starting 

to wilt. 
H                  ắ           

277.  fly v /flaɪ/ Bay 

The bird will fly away in the 
winter. 

L                        ù  
      

278.  fold v /fo|ld/ Gấp 

She folded the letter and put it 
into the envelope to mail it. 
C   y g   lá         ỏ     

            gử      

279.  food n /fuːd/ 
Thứ  ă   

l ơng th c 
We grow our own food. 

C ú        ự trồng l ơng thực. 

280.  foolish adj /"fu:lûÐ/ 
Dại d t, ngu 

xuẩn 

The person who saw and copied 
my homework today is foolish. 
Ng ờ                         a 
               t ngu xuẩn. 

281.  foot n /f t/ B    hâ  
He hurt his foot playing football. 
C      a anh ta b      khi chơi 

      á  

282.  for pre /fër/ Gi  h  h  
This cake if for you. 

Chi    á                  ạn. 

283.  force v /fɔːrs/ 
Ép    c, 
 hú   ẩy 

The large size of our family 
forced me to buy a bigger 

house. 
N           ời bu          i 

mua m              ng l n hơn. 

284.  fork n /fɔːk/ C i  ĩ  
I ate the cake with my fork. 
T       á    ằ    ĩ   

285.  form n /fɔːm/ Mẫ   ơn 
To join with the club, please fill in 

this form. 
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H                       ẫ   ơn 
                    lạc b . 

286.  forward adv /"fé:rwërd/ 
Tiến về phí  

tr ớc 
The crowd surged forwards. 

Đá        ổ dồn v    í      c. 

287.  fowl n /fa l/ Gia cầm 

This farmer keeps sheep and two 
kinds of fowl: chickens and 

ducks. 
Ng ờ                 ừ     2 

loại gia c  :         t. 

288.  frame n /freɪm/ 
Khung, cơ 

cấu 

The painting was in a beautifully 
carved frame. 

Bứ               t trong m t 
chi c khung chạm khắc r    ẹp. 

289.  free adj /fri:/ 
T  do, miễn 

phí 
This loaf of bread is free. 
Ổ  á            ễ    í  

290.  frequent adj /fɹiːkwən t/ 
Th ờng 
x y   

Seeing a lion is not a frequent 
event around here. 

N       y s  tử            l  
vi c th ờ           y ra ở      

291.  friend n /frɛnd/ Bạn 
I only have three close friends. 
T     ỉ         ời bạ        

292.  from pre /frɒm/ Từ 

I got a letter from my mother in 
the mail today. 

H                      c th  
c a mẹ qua b      n. 

293.  front n /fršnt/ Đằng tr ớc 

Ricky stepped forward to the 
front of the stage and began to 

sing. 
Ricky ti   l                ắt 

     á   

294.  fruit n /fru:t/ Hoa qu  

Most Canadians don't eat 
enough fruit and vegetables. 
Đ   ố ng ờ  C               

   hoa qu          

295.  full adj /f l/ Đầy 
My life is full of problems. 
Cu    ờ        y trắc trở. 

296.  future n /ˈfjuːʧɚ/ 
T ơng lai, 
s     y 

I will be more careful in the 
future. 

S              cẩn th n hơn. 

297.  garden n /ˈɡɑːrdən/ 
Khu v ờn, 
m nh v ờn 

She spends a lot of time taking 
care of the flowers in her 

garden. 
C               u thời gian 
                     ờn c a 

      

298.  general adj /"dženÊrël/ 
Chung, phổ 

biến 

In general, men are taller than 
women. 

N                           ơn 
phụ n . 

299.  get v /gɛt/ Lấy, mua 

The woman went to the store 
and got a new dress. 

Ng ời phụ n       n cử       
         t b   á    i. 

300.  girl n /gî:rl/ Cô g i I have two children: a boy and a 
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girl. 
T      2  ứa trẻ:              á  

301.  give v /gɪv/ Đ a 
Give me that book, please. 

H                 ố   á        

302.  glass n /glæ s/ Cốc thuỷ tinh 
She poured a glass of wine. 
C              t cốc r  u. 

303.  glove n /ɡlʌv/ Tất tay 
John is wearing gloves today 

because it's -5°C  
J     e               ời -   °C  

304.  go v /go / Đi 
I'm going to the store now. 

B     ờ             n cử        

305.  goat n /gə t/ C   d  

Goats are animals we often keep 
on farms. 

C ú          ờ                 
trang trại. 

306.  gold adj /ɡo ld/ Bằ g    g 
This is a gold ring. 

Đ   l      c nhẫ      . 

307.  good adj /ɡ d/ Tốt, hay 
I've just had some very good 

news. 
T    ừa nh             in vui. 

308.  government n /ˈɡʌvɚnmənt/ 
Chí h phủ, 
 hí h   yền 

The local government 
announced a 5% cut in taxes. 
C í           a ph ơ      
       á     m thu  5%. 

309.  grain n /greûn/ Ngũ  ốc 

Grain is one of the main exports 
of the American Midwest. 

N ũ  ố  l    t trong nh ng m t 
        t khẩ    í   ở  ù   

T   Mĩ  

310.  grass n /græ s/ Cỏ 
I walked across the grass. 

T                 ỏ. 

311.  great adj /greût/ Tuy t vời 

I spent a great deal of time 
there. 

C ú              ng thời gian 
tuy t vời ở     

312.  green adj /gri:n/ 
M   x  h    

 ây 
The grass is green. 
Cỏ          lá      

313.  grey/gray adj /ɡreɪ/ M   x   
That is a grey whale. 

Đ  l       á          á   

314.  grip v /ɡrɪp/ Nắm chặt 
He gripped the rope and pulled. 
Anh ta nắm ch t s         ừng 

        

315.  group n /gru:p/ Nh   

A group of students are going to 
London to study. 

M                          c ở 
London. 

316.  growth n /gro|Ø/ 
S  ph   

tri n, s  gia 
 ă g 

The government is trying to limit 
population growth. 

C í             ố gắng gi m 
vi                 ố. 

317.  guide v /gaɪd/ 
H ớng dẫn, 

chỉ b o 

Teenagers need adults to guide 
them. 

Thanh thi        l           
ng ời l n chỉ b o. 
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318.  gun n /ɡʌn/ Khẩ  sú g 

I could see he was carrying a 
gun. 

T           y anh ta mang khẩu 
 ú     e   

319.  hair n /her/ M i     

She had never seen him with his 
hair cut short. 

C   y ch a bao giờ         y 
anh cắ    c ngắn. 

320.  hammer v /ˈhæ mɚ/ 
Ph     h  hỉ 
  í h  ịch li t 

Her latest film has been 
hammered by the critics. 

B  phim m i nh t c       y b  
               ỉ   í     ng n . 

321.  hand n /hæ nd/ B     y 

A    he  hi de e ’s   ys   e   de 
by hand. 

T t c   ồ chơi c a b n trẻ   u 
     l    ằng tay. 

322.  hanging n /"hæ ÅûÅ/ 
Bức tranh, 
bức tr ớng 

The castle's great hall was 
decorated with sumptuous wall 

hangings. 
Đại s    l          c tr        

v i nh ng bức tranh l ng lẫy. 

323.  happy adj /ˈhæ pi/ 
Hạ h phú   

vui vẻ 
He was happy. 

Anh  y th t hạ     ú   

324.  harbor n /"hä:rbër/ Bến c ng 
A ship in the harbor is safe. 

C       ở b n c ng r            

325.  hard adj / hä:rd/  h    ất v  

Only two people passed the test 
because it was so hard. 

Chỉ    2    ời v               m 
                   

326.  harmony n /ˈhɑrməni/ 
S  h i h    
s   â   ối 

After a month walking in the 
countryside, I really felt in 

harmony with nature. 
Sau m     á       ạo ở  ù       
           ực sự th            

h p v                

327.  hat n /hæ t/ C i  ũ 

Please take off your hat when 
you enter the church. 

H    ỏ  ũ         ạn b        
      ờ. 

328.  hate v /heɪt/ 
Ghé    hô g 

 hí h 
I hate troubling you 

T           ố  l            . 

329.  have v /hæ v C  
They have a beautiful home. 
H                       ẹp. 

330.  he pron /hiː/ Anh ấy 

Don't ask Andrew, he won't 
know. 

Đừng hỏ  A   ew           
                

331.  head n /hɛd/ Đầu 

He put his head on the desk and 
fell asleep. 

Anh  y gụ    u xuố          
ng  thi       

332.  healthy adj /ˈhɛl.θi/ Khoẻ mạnh 
I need three young, healthy 

people to help me. 
T i c n 3 ng ời trẻ khoẻ   ú   ỡ 
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333.  hearing n /"hûrrûÅ Thí h gi   

He's getting old and his hearing 
isn't very good. 

Ô              ồ       í     á  
       ò   ốt n a. 

334.  heart n /hä:rt/ T  i  i  
You broke my heart. 

A      l        á    á           

335.  heat n /hi:t/ 
Sứ     g  
hơi    g 

Ice needs heat to melt. 
B                ơ        

336.  help v /hɛlp/ Giúp  ỡ 

Will you please help me wash 
the dishes? 

Bạn s    ú       ửa chồ    á   ĩ  
      ứ? 

337.  here adv /hûr/ Ở  ây 
London is only 50 miles from 

here. 
L       á           0   m. 

338.  high adj /haɪ/ Cao 
The airplane flew very high. 
Chi    á            t cao. 

339.  history n /ˈhɪstəri/ Lịch sử 

I studied modern European 
history at college. 

T           ứu l ch sử C    Â  
hi    ại ở tr ờ   Đại h c. 

340.  hole n /ho l/ 
Hố sâ    ỗ 

hổng 

We found holes in his argument. 
C ú          y nh ng lỗ hỏng 

      lý l  c a anh ta. 

341.  hollow adj /"hä:lë|/ 
Rỗng tuếch, 
 õ      

The box is hollow. 
Chi c h p rỗng tu ch. 

342.  hook n /h k/ C i     

Tom hung his coat on the hook 
behind the door. 

T     e  á  l       ở   í      
cửa. 

343.  hope v /hɔ p/ Hi vọng 
I hope he'll come. 

T        ng anh  y s  t i. 

344.  horn n /hɔːrn/ Sừng 

The goat used its horn to break 
the fence. 

C ú        ù    ừ        á 
          

345.  horse n /hé:rs/ Con ng a 
The horse likes oats. 

Ngự    í        n mạch. 

346.  hospital n /"hä:spûtl/ B nh vi n 

Mary had an accident so will be 
in hospital for a week. 

Mary b  tai nạn v     ph i nằm 
vi n 1 tu n. 

347.  hour n /a ɚ/ Giờ, tiếng 
There are 60 minutes in one 

hour. 
M t giờ    60   ú   

348.  house n /ha s/ Ngôi  h  
We met at Alison's house. 
C ú            p nhau ở     

c a Alison. 

349.  how adv /ha / Thế     
How will we ever solve this 

problem? 
C ú         gi i quy t v      
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               ? 

350.  humor n /"hju:mër/ 
S  h i h ớc, 
s  h   hỉnh 

I like the stories she tells 
because they're full of humor. 
T     í                       
    y k          y sự        c. 

351.  I pron /aɪ/ Tôi 
I'd like a coffee, please. 
C           l              

352.  ice n /aɪs/ Bă g     
Would you like ice in your juice? 
Bạ       ố             ú   á 

     ? 

353.  idea n /aɪˈdiːə/ 
Ý   ở g  ý 

kiến 
It was a good idea. 
Đ  l  ý   ởng r t hay. 

354.  if conj /ɪf/ Nếu nh  
If it rains, I will get wet. 

T      b    t n u trời m a. 

355.  ill adj /ɪl/ 
Ố    hô g  

khoẻ 

I felt ill so I went home. 
T     m th            ẻ        

                  

356.  important adj /ûm"pé:rtÊnt/ Quan trọng 
That is an important point. 

Đ  l    t m u chốt quan tr ng. 

357.  impulse n /"ûmpšls/ 
S   hôi  hú   
  ng l c 

The impulse to learn led me to 
study day and night. 

Đ ng lực h c t p khi         c 
          

358.  in prep /ɪn/ Ở trong 
They live in a beautiful house. 

H  sống trong m              t 
 ẹp. 

359.  increase v /ɪnˈkriːs/ Tă g     

The amount of money in my 
bank account is increasing. 

Số ti                 n c       
          l    

360.  industry n /"ûndëstri/ 
Nề   ô g 

nghi p 

Many people in this country have 
jobs in the clothing industry. 

Nhi u ng ờ      ở   t n        
l                         

nghi p d t. 

361.  ink n /ɪŋk/ M c 
The ink on the paper has dried. 
Mự                          ồi. 

362.  insect n /"ûnsekt/ Cô    ù g 

Ants, beetles, butterflies and flies 
are all insects. 

Ki n, b   á    ứ            
ruồi l  l          ù    

363.  instrument n /ˈɪnstrʌmənt/ Dụng cụ 

Which musical instrument can 
you play? 

Bạ         chơi loại nhạc cụ 
   ? 

364.  insurance n /ûn"Ð|ërëns/ B o hi m 

I bought fire insurance for my 
house. 

T            o hi m ho  hoạn 
                       

365.  interest n /"ûntrÂst/ Sở  hí h 
What are your interests? 
Sở   í     a bạ  l    ? 

366.  invention n /ûn"venÐÊn/ S  ph    i h 
The world changed rapidly after 
the invention of the telephone. 
Th  gi            ổi r t nhanh 
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      á             n thoại. 

367.  iron n /ˈaɪɚn/ Sắt 
This door is made of iron. 

Chi c cử           l    ằng 
sắt. 

368.  island n /"aûlënd/  ò    o 

They live on the large Japanese 
island of Hokkaido. 

H  số         ò    o Hokkaido 
c a Nh t B n. 

369.  jelly n /dʒɛli/ Thạch 

I've made a strawberry jelly for 
the children. 

T      l     ạ              ng 
 ứa trẻ. 

370.  jewel n /dʒ ːəl/ Đ    ý 
Mary keeps her jewels in a safe. 
Mary c t nh          á   ý   a 

                ắt. 

371.  join v /ˈdʒɔɪn/ Tham gia 
Would you like to join our club? 
Bạ       ốn              lạc 

b       ? 

372.  journey n "džî:rni/ Chuyế   i 
Did you have a good journey? 
Chuy        a bạ    ú    chứ? 

373.  judge n /dʒʌdʒ/ Thẩ  ph   
The judge decides cases. 

Thẩ    á       ử nh ng vụ 
ki n. 

374.  jump v /dʒʌmp/ Nh y 

He had to jump out of an 
upstairs window to escape. 

Anh ta ph i nh                
cửa sổ       á         trốn 

   á   

375.  keep v /kiːp/ Gi  
I will keep your money for you. 

T      gi  ti n cho bạn. 

376.  kettle n /ˈketəl/ 
Ấ      
n ớc 

William cooked the beans in a 
kettle. 

William lu     u trong        
n  c. 

377.  key n /kiː/ Ch    h   
I gave her the car key. 

T                         á       

378.  kick n /ˈkɪk/ Cú    
I kicked the ball as hard as I 

could. 
T    á           ạnh h t sức. 

379.  kind n /kaɪnd/ 
Ki u mẫu, 

loại 
What kind of person do you like? 

Bạ    í    ẫu ng ờ     ? 

380.  kiss n /kɪs/ Nụ hô  
I will give you a kiss. 

T      t ng bạn m t nụ      

381.  knee n /niː/ Đầu gối 
I hurt my knee in football. 

Đ u gối c                   á 
      

382.  knife n /naɪf/ Con dao 
I prefer to use a knife and fork. 
T     í    ù           ĩ   

383.  knot n /nɒt/  ú  
He put a knot in the rope. 

Ô        ắt m    ú  ở s        

384.  knowledge n /ˈnɒlɪdʒ/ 
Kiến thức, 
hi u biết 

He will share his knowledge with 
us. 
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Anh  y s  chia sẻ hi u bi t c a 
           ú       

385.  land n /læ nd/ Đất liền 

The Earth is 70% water, and 
30% land. 

70% c   T á  Đ   l          
 0% l    t li n. 

386.  language n /ˈlæ ŋgwɪʤ/ 
Ngô   g , 

tiếng 

How many languages do you 
speak? 

Bạ                c m y thứ 
ti ng? 

387.  last adj /læ st/ Cuối  ù g 

My house is the last house at the 
end of the street. 

N       l             ố   ù   ở 
cuố        ờng. 

388.  late adj /leɪt/ Mu n, cuối 

It was built in the late nineteenth 
century. 

N            ự         ối th  
kỉ 19. 

389.  laugh v /læ f/ C ời 
I couldn't stop laughing. 

T             nh      c c ời. 

390.  law n /lɔː/ Luật 

She's going to study law at 
university. 

C   y s  h                l  t 
ở tr ờ    ại h c. 

391.  lead v /liːd/ Dẫn 

Please lead us to the house, 
because you know how to go 

there. 
H    ẫ    ú                    

    ạn bi     ờ           

392.  leaf n /liːf/ L   ây 

The leaves turn red and yellow 
in the fall. 

     ù      lá          n sang 
          ỏ. 

393.  learning n /"lî:nûÅ/ 
Vi c học tập, 

kiến thức 

This technique makes learning 
fun. 

Ph ơ     á      l   cho vi c 
h c t p trở       ú    hơn. 

394.  leather n /"leðër/ Da 
He took the leather and made a 

coat from it. 
Anh ta l         l   á     á . 

395.  left adj /lɛft/ Cò   ại 
Three apples are left. 
Chỉ  ò  lại 3 qu   á   

396.  leg n /lɛg/ Châ  

My legs were tired after so much 
walking. 

Đ             ỏi nhừ            
b    á l    

397.  let v /lεt/ Đ  
I let him come with me. 

T                 ù         

398.  letter n /ˈlɛtɚ/ L   hứ 

I received a letter through the 
post. 

T              c m   lá     qua 
b      n. 

399.  level n /ˈlɛvəl/ 
T   h   , 

mức 
The water level in the lake is 
much higher after heavy rain. 
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Mực n  c trong hồ              
l       u sau cơn m a l n. 

400.  library n /"laûbreri/ Th  vi n 

I borrowed books at the library 
today. 

H                    á   ở th  
vi n. 

401.  lift v /lûft/ Nâ g     

Could you help me lift this table, 
please? 

Bạ           ú               c 
        l        ? 

402.  light n /laɪt/ Đè  

She could see the city lights in 
the distance. 

C                      á    è  
        ố từ   í      

403.  like adj /laɪ k/ Giống 
She's very like her mother. 

C   y r t giống mẹ. 

404.  limit v /ˈlɪmɪt/ 
Giới hạn, hạn 

chế 

I've been asked to limit my 
speech to ten minutes maximum. 

H                 i hạ          
c                ờ    ú   

405.  line n /laɪn/ 
   g  dò g  
  ờng kẻ 

She drew a line down the middle 
of the page to divide the page 

into two parts. 
C   y kẻ m     ờng ở gi a trang 

gi                 2    n. 

406.  linen n /ˈlɪnɪn/ V i lanh 
This shirt is made of linen. 

Chi   á           l    ằng v i 
lanh. 

407.  lip n /lɪp/ Môi 
Marty kissed me right on the 

lips! 
M         l          ! 

408.  liquid n /ˈlɪkwɪd/ Chất lỏng 

Mercury is a liquid at room 
temperature. 

Thuỷ      l     t lỏng ở nhi t 
     ò    

409.  list n /lɪst/ D  h s  h 

Did you call everyone on the 
phone list? 

Bạ       i cho t t c  m i ng ời 
trong danh bạ    n thoạ   ? 

410.  
little (less, 

least) 
adj /'lɪtl / Nhỏ 

I just ate a tiny little piece of the 
cake. 

T     ỉ      t mẩ   á     ỏ 
 í   

411.  living n /lɪvɪŋ/ 
Cu c sống, , 
kế sinh nhai 

He earns his living as a knife-
grinder. 

Anh ta ki m sống bằng ngh      
dao. 

412.  lock n /lɑːk/  h   

Thieves got in by smashing the 
lock off the door. 

B n tr     t nh p bằng vi     á 
   á  ửa. 
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413.  long adj /lɔːŋ/ D i   â  
It's a long time since I worked 

there. 
T      l      c ở     l    ồi. 

414.  look v /l k/ Nh   
What are you looking at? 

Bạn                 ? 

415.  loose adj /luːs/ 
Lung lay, 

lỏng, r  g  ãi 

Wear comfortable, loose clothing 
to your exercise class. 

Bạ        c b   ồ r           
tho    á    n l p h c th  dục 

     

416.  loss n /lã :s/ 
S  thi t hại, 

tổn thất 

There will be substantial job 
losses if the factory closes down. 
S        ng thi t hạ   á      v  
vi   l     u nh       á       

cửa. 

417.  loud adj /la d/ To, ồ     

Can you turn down the music, 
please? It's too loud. 

Bạn tắt nhạ               ? Ồn 
     á  

418.  love v /lʌv/ Y   
I love you. 
T        ạn 

419.  low adj /lo / Thấp 

My pay is very low, so it's hard to 
live here. 

L ơng c         t th           
sống ở        t v t v . 

420.  machine n /məˈʃiːn/ 
M y      

thiết bị 

I got some chocolate from a 
vending machine. 

T           í        l   ừ  á  
 á        ự   ng. 

421.  make v /ˈmeɪk/ 
L    s n 

xuất 

The film was made by Goldcrest 
Productions. 

B          c s n xu t bở       
Goldcrest. 

422.  male adj /meɪl/ 
Nam (giới 
 í h) 

IT is very much a male-
dominated industry. 

C                   l        
                      i chi m 

 u th . 

423.  man n /mæ n/ 
Đ   ô g  
 h  g    i 

He was a young man with blue 
eyes. 

Anh    l               ẻ        
mắ                ời. 

424.  manager n /ˈmæ nədʒɚ/ 
Ng ời qu n 
 ý  gi    ốc 

I wish to speak to the manager. 
T     ố           n v     á  

 ốc. 

425.  map n /mæ p/ B    ồ 
I've got a street map of London. 
T        m b    ồ   ờng phố 

London. 

426.  mark n /mä:rk/ V t, dấu 

You have a dirty mark on your 
shirt from that tomato sauce you 

were eating. 
Bạ       t v t bẩ       á   ơ mi 
        ú       ua          

427.  market n /"mä:rkÂt/ Ch , thị Are you sure there's a market 
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tr ờng near here? 
Bạ       ắ  l      ở g       

     ? 

428.  married adj /"mæ rid/ Kế  hô  

Chris and Debbie got married 
last summer. 

C        De   e             ù  
 è        á   

429.  match n /mæ tʃ/ 
Trậ   ấu, 
 ồng hồ 

We lost the first match, but hope 
to win our next two. 

C ú             thua ở tr     u 
         ng hy v ng s  chi n 
thắng ở tr     u ti p theo. 

430.  material n /më"tûëriël 
Chất li u, 
 g y    i u 

The raw materials for the goods 
are mostly imported from 

Canada. 
N      l  u s n xu          á 

ch  y      c nh p khẩu từ 
Canada. 

431.  mass n /mæ s/ 
Khối l  ng, 

 ống 

The explosion reduced the 
church to a mass of rubble. 

Vụ nổ bi         ờ        ống 
 ổ  á   

432.  may v /meɪ / C   h  
May I sit here? 

T          ngồ           ? 

433.  meal n /miːl/ B   ă  

Thanks for dinner! I haven't had 
a good  meal like that for a long 

time. 
C m ơn anh v  b a tố   Đ  l   

rồ                c b           
nh  th       

434.  measure v /'mεʒə/ 
Đ    ờ g     

   c 

Ireland's smallest church 
measures 3.6 cm by 1.8 m. 
N     ờ nhỏ nh t ở A  le     

   c 3.6 cm chi u r         8  
chi        

435.  meat n /miːt/ Thịt 
I don't eat meat. 

T           í         t. 

436.  medical n /"medûkÊl/ 
 h   sức 

khoẻ 

The insurance company wanted 
me to have a medical. 

C         o hi                  
  á   ức khoẻ. 

437.  meeting n /"mi:tûÅ/ Cu c họp 

We're having a meeting on 
Thursday to discuss the problem. 
C ú              t cu c h p 

      ứ      th o lu n v  v      
     

438.  memory n /"memÊri/ 
 í ức, kỉ 

ni m 

I have very nice memories of 
childhood. 

T        t nhi u kỉ ni    ẹp v  
thời thơ  u. 

439.  metal n /ˈmɛtəl/ Kim loại 

We replaced out our wood door 
with a stronger metal one. 

C ú                á    ửa gỗ 
bằng m    á    ửa kim loại tốt 
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hơn. 

440.  middle n /ˈmɪdəl/ Ở gi a 

The middle of the three books is 
the one I want. 

T     ốn cuố   á   ở gi a 3 
cuố   á        

441.  military n /"mûlÂteri/ 
Q â  s , 
  â    i 

The military were called in to 
deal with the riot. 

Q           c g          gi i 
quy t vụ bạ    ng. 

442.  milk n /mɪɫk/ S a 
The boy likes drinking milk. 
C        t   í    ống s a. 

443.  mind n /maɪnd/ 
Tâ    í  ý 
 ghĩ 

In my mind I know I must go, but 
in my heart I want to stay here. 
T     í                        

nh      á          lại muốn ở lại. 

444.  mine pron /maɪn/ Củ   ôi 
Give that back to me! It's mine! 
Đ a quy    á               N  l  

c         y. 

445.  minute n /ˈmɪnɪt/ Phú  

He finished the race in 1 minute 
and ten seconds. 

A                          
       ò       ú   0       

446.  mist n /mûst/ 
S ơ g  ù  
  n che 

There was a mist over the water. 
M     ơng ph   í    t n  c 

447.  mixed adj /mûkst/ 
Pha tr n, 
tr n lẫn 

Coctail is a mixed beverage 
C     l l    t thức uố       ồn 

   c pha tr n. 

448.  money n /ˈmʌni/ Tiền 

How much money is there in 
your account? 

T           o n c a bạ         
         n? 

449.  monkey n /ˈmʌŋki/ Con khỉ 

All monkeys can use their hands 
and feet for holding on to 

branches. 
Khỉ         ù                  
gi         ằ                  

450.  month n /mʌnθ/ Th  g 
There are 12 months in one 

year. 
M           2   á    

451.  moon n /mu:n/ T ă g 

You can not see the moon 
tonight. 

Tối nay bạ                    y 
m          

452.  morning n /"mé:rnûÅ/ Buổi s  g 
It was a nice sunny morning. 

Đ  l       á    ẹp trờ      ắng. 

453.  mother n /ˈmʌðɚ/ Mẹ 

My mother read me a story 
before the bedtime every night 

when I was a child. 
     ò    ỏ, mẹ th ờ     c 

truy              e  ỗi tối tr  c 
          . 

454.  motion n /ˈmo ʃən/ 
S  chuy n 
  ng 

The violent motion of the ship 
upset him. 

Sự chuy     ng d  d i c a con 

http://simple.wiktionary.org/wiki/heart
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        n anh           u. 

455.  mountain n /ˈma ntɪn/ Ngọ   úi 

We visited that mountain last 
year. The scenery was beautiful. 
N      á    ú            n 

ng    ú       Q  ng c nh ở     
r    ẹp. 

456.  mouth n /ma θ/ Mi ng 
Open your mouth wide and say 

"Ah". 
H    ở to mi            A    

457.  move v /muːv/ 
Di chuy n, 
x  dịch 

I was too afraid to move. 
T        n nỗ            di 

chuy      c. 

458.  
much (more, 

most) 
deter /mʌt ʃ/ Nhiều 

I don't have much money. 
T                u ti n. 

459.  muscle n /ˈmʌsəl/  

He can lift heavy things because 
he has strong muscles. 

A                   ổng nh ng 
v t n           ơ bắp r t khoẻ. 

460.  music n /ˈmjuːzɪk/ Nhạc 

This book has the lyrics and the 
music to many children songs. 
Quy    á            ạ     lời 

     á       á      u nhi. 

461.  nail n /neɪl/ 
Đi h     g 

tay 

I need some nails to fix the roof. 
T     n m                     

sửa lạ   á       

462.  name n /ˈneɪm/ T     í d  h 
My name is Jack. 
T       l  J     

463.  narrow adj /"næ ro|/ Chật hẹp 
The bridge was narrow. 
C            t hẹp. 

464.  nation n /"neûÐÊn/ 
N ớc, quốc 

gia 

Mexico is a nation of emigrants. 
Me     l    ố                   

di c . 

465.  natural adj /"næ tÐÊrël/ 
Thu c về 
 hi    hi    

t   hi   

Plants, animals and rocks are 
natural things. 

Thực v      ng v       á l  
nh ng v t thu c v               

466.  near prep /nɪɚ/ Gần 
She lives near me. 
C   y sống g        

467.  necessary adj /"nesÂseri/ 
Cần thiết, 
thiết yếu 

If necessary, we can always 
change the dates of our trip. 

N u c      ú             thay 
 ổ         ở                . 

468.  neck n /nek/ Cổ 

Jean wore a string of pearls 
around her neck. 

Je    e    t chuỗi ng c trai ở 
cổ. 

469.  need v /niːd/ Cần 
Everyone needs food and water. 
M i ng ời c n thứ           c. 

470.  needle n /'niː.dl/ C i  i  

She used a needle and blue 
thread to fix the hole in the shirt. 
C         ù          s i chỉ 
             á lỗ hổ        á  

sơ mi. 

http://simple.wiktionary.org/wiki/money
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471.  nerve n /nî:rv/ Nghị l c 

It takes a lot of nerve to be a 
bomb disposal expert. 

Bạn c           lực phi th ờng 
   trở                   ỡ bom. 

472.  net n /nɛt/ Bẫy, l ới 
I forgot my fishing net. 

T             l     á    á  

473.  new adj /nuː/ Mới 
They had a new car. 

H            i. 

474.  news n /nu:z/ Tin tức 

We've had no news of them 
since they left for Australia. 

C ú                t tin tứ        
h  từ khi h     Ú   

475.  night n /naɪt/ Đ   

Until night, we came back to the 
hotel. 

T n tố        ú         i quay 
trở v    á    ạn. 

476.  no deter /no  /  hô g    
There's no butter left. 

       ò    ú   ơ       . 

477.  noise n /néûz/ Tiếng ồn 

The noise out in the street was 
deafening. 

Ti ng ồ          ờng r        
tai. 

478.  normal adj /"né:rmÊl/ 
Thô g 
th ờng 

A normal computer has a 
keyboard, and a screen. 

M t chi    á   í            ờng 
             í               

479.  north n /né:rØ/ Phí  Bắc 
Canada is the biggest country in 

North America. 
C      l     c l n nh t Bắ  Mĩ  

480.  nose n /no z/ Mũi 
His nose is very big. 
Mũ           t to. 

481.  not adv /nɑt/ 
 hô g  

 hô g ph i 
I am not fat. 

T              ẹ       

482.  note n /no t/ 
Lời ghi  hú  

bức th  ngắn 

He left a note to say he would be 
home late. 

A         lại m t bức th  ngắn 
     ằng s  v         n. 

483.  now adv /nɑ / Bây giờ 

I had many problems before, but 
I'm OK now. 

Tr                  ú        , 
nh          ờ         ổn rồi. 

484.  number n /'nʌmbɝ/ 
Số l  ng, 

con số 

A large number of people have 
applied for this position. 

R t nhi u ng ời ứng tuy          
  í      

485.  nut n /nʌt/ Qu  hạch 
Nuts are a good source of 

protein. 
Qu  hạ        t nhi u protein. 

486.  observation n 
/;ã bzë"veûÐÊn

/ 
S       s    
s   he  dõi 

The police are keeping the 
suspect under observation. 

http://simple.wiktionary.org/wiki/am
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Nghi phạm b  c     á    e   õ   ĩ 
      

487.  of prep /ʌv/ Của 
He wants a piece of that pie. 
Anh  y muốn m t ph n c a 

chi    á       

488.  off prep /ɑf/ 
Khỏi     h  

rời 
He fell off his bike. 

Anh ta b           ỏi xe. 

489.  offer v /ˈɑːfɚ/ 
Biếu, tặng, 

mời 

She was offered a job in this 
company. 

C        c mời v  l      c ở 
             

490.  office n /ˈɑfɪs/  ă  phò g 

We're meeting at the office after 
work. 

C ú         g p nhau ở     
  ò                ở. 

491.  oil n /ɔɪl/ Dầu 
They found oil in their backyard. 

H            y mỏ d u ở     
sau. 

492.  old adj /o ld/ Gi    ớn tuổi 
How old he looks! 

Ô                     á  

493.  on prep /ɔn/ Ở      
The apple is on the table. 

Qu   á  ở           

494.  only adv /o nli/ 
Chỉ     d y 

nhất 

There are only three schools in 
this town. 

Chỉ      tr ờng h c ở th  tr n 
     

495.  open v /ˈo .pən/ Mở 
I will open the door for our 

guests. 
T      mở cử        á    

496.  operation n /ä:preûÐÊn/ 
Ca phẫu 

thuật 

The operation to restore her 
sight was successful. 

Ca phẫu thu t mắt c            
            

497.  opposite prep /ˈɑpəzɪt/ Đối di n 

The bank is just opposite this 
hotel, right across the street 

there. 
N          ằ   ối di     á   

sạn, ở            ờng kia. 

498.  opinion n /əˈpɪnjən/ 
Ý  iến, quan 

 i m 

What's your opinion about/on 
the matter? 

Q       m c a bạn v  v n    
    l    ? 

499.  other deter /ˈʌðɚ/ 
C i  h      i 

kia 

The man was waiting on the 
other side of the street. 

Ng ờ                ứ     i 
  í            ờng. 

500.  or conj /ɔr/ Hoặ      h y 
Would you like tea or coffee? 

Bạn muốn uố                 ? 

501.  orange n /ˈɔrəndʒ/ Qu  cam 
I would like a glass of orange 

juice, please. 
C         t ly n             

502.  order v /ˈɔɹdɚ/ 
Ra l nh, gọi 

  n 

At the restaurant, she ordered 
chicken and potatoes. 

C                            

http://simple.wiktionary.org/wiki/tea
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              ở           

503.  organization n 
/ˌɔɹgənɪˈzeɪʃən

/ 
Cơ quan, tổ 

chức 

The article was about the 
international charity 

organizations. 
B    á     i thi u v  tổ chức từ 

thi n quốc t . 

504.  ornament n /"é:rnëmënt/ Đồ     g   í 

We put ornaments on the 
Christmas tree. 

C ú            ồ         í l       
         e   

505.  out prep /a t/ 
Ng  i     

khỏi 

Polly opened the door and went 
out. 

Polly mở cử               

506.  oven n /"švÊn/ Lò 

Leave the cake in the oven for 
thirty minutes. 

Đ t chi    á   ở       lò     ng 
chừ    0   ú   

507.  over prep /ˈo vɚ/ 
Ở       

ngang qua 

The sign over the door said 
"Exit". 

Chi c bi n ở       á    ử   á  
 Lố       

508.  owner n /"o|nër/ Chủ  hâ  

Who is the owner of this coat 
that was left on a chair? 

Chi   á     á  ở          l    a 
         ỉ? 

509.  page n /peɪdʒ/ Trang 

The article appeared on the front 
page of the Guardian. 

Mẩ          ằm ở              u 
c a tạ    í G         

510.  pain v /peɪn/ 
L    h      

 ớn 

Does your tooth pain you? 
R               l           

     ? 

511.  paint n /peɪnt/ Sơn 

Sarah used pink paint to 
decorate the wall. 

S             í lại bức t ờng 
bằng sơ       ồng. 

512.  paper n /ˈpeɪpɚ/ Giấy 
She made a paper airplane. 
C   y g p m t chi    á      

gi y. 

513.  parallel adj /"pæ rëlel/ Song song 
Draw a pair of parallel lines. 
H            ờng thẳng song 

song. 

514.  parcel n /"pä:rsÊl/ G i    u ki n 

The parcel was carefully 
wrapped in brown paper. 

B u ki             ẩn th n bằng 
gi y b            

515.  part n /pɑːt/ Phầ     i   ò 

He played an important part in 
the negotiations. 

Ô                 ò         ng 
trong cu         á   

516.  past n /pɑːst/ 
Q    hứ, 
tr ớ   ây 

In the past, she was a famous 
singer. 

Tr                  ừ   l    t 
    ĩ  ổi ti ng. 

http://simple.wiktionary.org/wiki/pink
http://simple.wiktionary.org/wiki/decorate
http://simple.wiktionary.org/wiki/wall


ngoctho.net 

517.  paste v /peɪst/ D   

She pasted the pictures onto the 
wall. 

C      á     ng bứ        l   
t ờng. 

518.  payment n /'peɪmənt/ 
S  tr  tiền, 
 h  h      

We ask for payment on receipt of 
the goods. 

C ú                       á  
      á  ơn. 

519.  peace n /piːs/ 
       h  
thanh th n 

She's never at peace with 
herself. 

C       ẳng bao giờ    c thanh 
th n c . 

520.  pen n /pɛn/ Chiế   ú  

She sat down with pen and 
paper and started a letter to her 

mum. 
C       ồi xuống, l y gi    ú     

vi t th  cho mẹ. 

521.  pencil n /pɛnsəl/ Bú   h  
I have just bought a new pencil. 
T    ừa m i mua m t chi    ú  

     ời. 

522.  person n /"pî:rsÊn/ Con ng ời 
She is a kind person. 

C     l    t ng ời tốt bụng. 

523.  physical adj /"fûzûkÊl/ Th  chất 

I'm not a very physical sort of 
person 

T           í    á    ạ    ng 
th  ch t. 

524.  picture n /ˈpɪktʃɚ/ Bức tranh 
She drew a picture of a cat. 
C           m t bức tranh v  

     è   

525.  pig n /pɪg/ Con l n 
On this farm, we have over 200 
pigs, C ú             ơn 200 

con l n ở trang trại. 

526.  pin n /pɪn/ Ghim, kẹp 

We should pin this poster to that 
wall. 

C ú                ờ qu     á  
    l     ờng. 

527.  pipe n /paɪp/ Ống dẫn 
I will fix the water pipe right now. 
T      sửa ống dẫn n  c ngay 

      ờ. 

528.  place n /pleɪs/ Đị   i m, nơi 

University is a great place for 
making new friends. 

Tr ờ   Đại h   l   ơi tuy t vời 
   g p gỡ nh ng ng ời bạn m i. 

529.  plane n /pl eɪn/ M y   y 

I have to travel to Miami by 
plane. 

T             n Miami bằ    á  
bay. 

530.  plant n /plæ nt/ 
Th c vật, 
 ây   ồng 

Don't forget to water the plants. 
Đừ           i n            

     

531.  plate n /pleɪt/ Đĩ  
Stephen ate three plates of 

spaghetti. 
S e  e               ĩ     ống. 

532.  play v /pleɪ/ Chơi The children spent the afternoon 
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playing in the garden. 
Nh     ứa trẻ chơi c  buổi chi u 

ở trong v ờn. 

533.  please v /pliːz/ L     i  ò g 

Giving her these flowers will 
please her. 

Nh                    l      
 y vui. 

534.  pleasure n /ˈplɛʒɚ/ 
Niềm vui, 
 iề   hú  ị 

Being at this party and seeing my 
friends again is a real pleasure. 

Tham dự b a ti        p lại 
nh ng ng ời bạ   ũ          

thực sự l    t ni m vui. 

535.  plough/plow n /pla|/ Chiế    y 
He took the plough out of the 

shed. 
A       á           ỏ           

536.  pocket n /"pã kÂt/ Túi 

I usually put my keys in my 
pants' pocket, but I can't find 

them now. 
T      ờng bỏ         á      ú  
qu n nh ng giờ lạ                

th y. 

537.  point n /pɔɪnt/ Đi m 

These two lines meet at this 
point. 

H     ờng thẳ                 
tại m      m. 

538.  poison n /"péûzÊn/ 
Chấ    c, 
thuố    c 

Her drink had been laced with a 
poison. 

Đồ uống c               tẩ    c. 

539.  polish v /ˈpɑlɪʃ/ Đ  h    g 

A wooden floor should be 
polished with floor wax. 

S    ỗ           á        
bằ    á   á        

540.  political adj /pəˈlɪtɪkəl/ Về  hí h   ị 

The Democratic Party is one of 
two political parties in the US. 
Đ            l    t trong hai 

       í       ở Mĩ  

541.  poor adj /p r/ Nghè  
He is very poor. 
Anh ta r      è   

542.  porter n / "pé:rtër/ 
Ng ời g   

cổng, ng ời 
 h â      

There aren't any porters, so we'll 
have to find a trolley for the 

luggage. 
            ờ         á      ở 
                 ú               

 e  ẩ       lý       

543.  position n /ˈpʌzɪʃən/ Vị   í 

The position of the table is two 
metres from the wall. 

V    í   a chi        á    e 2 
         i t ờng. 

544.  possible adj /ˈpɑsəbl / C   h  
Life on other planets is possible. 
Cu c số         á               

th  tồn tại. 

545.  pot n /pɒt/ Ấ      h   ồi 
There was a pot of chicken soup 

on the stove. 
T             t nồ   ú      

http://simple.wiktionary.org/wiki/wooden
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546.  potato n /pəˈteɪto /  h  i  ây 

We usually eat meat and 
potatoes. 

C ú          ờ                    
     

547.  powder n /"pa|dër/ B t, phấn 
You can buy milk in powder form. 

Bạ         mua s a dạng b t. 

548.  power n /pa ɚ/ 
Sức mạnh, 
uy quyền 

The ship was helpless against 
the power of the storm. 

C         t lực tr  c sức mạnh 
c a cơ       

549.  present n /ˈprɛzənt/ M       
Here's a birthday present for 

you. 
Đ   l              t cho bạn. 

550.  price n /praɪs/ Gi  

The price of this book is ten 
dollars. 

G á   a cuố   á       l   0    
la. 

551.  print v /prɪnt/ 
In ấ   x â  

b n 

The book was printed in 
December. 

Quy    á          t b       
  á    2  

552.  prison n /"prûzÊn/ Tù  gục 
Her brother is in prison. 

Anh trai c              ở trong 
 ù  

553.  private adj /ˈpɹaɪvət/ 
Ri  g        
 hâ    í  ật 

I don't want to tell you how much 
money I have; that's private. 

T           ố                 t 
                       Đ  l   í 

m t. 

554.  probable adj /"prã bëbÊl/ C   h  

It's probable that he'll be here 
later. 

C      l              n mu n 
  y. 

555.  process n /'prɑsɛs/ 
Q       h  
gi i   ạn 

The company is in the process 
of moving to a new office. 

C                         ạn 
chuy n sang cơ sở m i. 

556.  produce v /prəˈdjuːs/ 
S n xuất, 

sinh ra 

This tree produces a lot of fruit 
every year. 

H                     t nhi u 
qu . 

557.  profit n /"prã fÂt/ L i nhận 

Our daily profit is usually around 
$500. 

L i nhu                   ú   
        ng chừ    00    l   

558.  property n /ˈprɑpɚti/ T i s n 

This house is my property from 
now. 

Từ       ờ              l      
s n c        

559.  prose n /pro|z/  ă  x ôi 
I've always preferred reading 

prose to poetry. 
T     í                 ơn thơ. 

560.  protest v /"pro|test/ 
Ph    ối, 
 h  g  ghị 

A lot of people protested about 
the new working hours. 

http://simple.wiktionary.org/wiki/book
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R t nhi u ng ời ph    ối khung 
giờ l      c m i. 

561.  public adj /ˈpʰʌblɪk/ 
Cô g   ng, 
 ô g  h i 

It's a public place here - let's go 
back to my room to talk. 

Đ   l   ơ                    
  ò                n. 

562.  pull v /p l/  é  

Pull the handle if you want to 
open the door. 

          m n u bạn muốn mở 
cửa. 

563.  pump v /pʌmp/ Bơm, chuyền 
The heart pumps blood through 

the body. 
Tim chuy    á    ắp cơ th . 

564.  punishment n /"pšnûÐmënt/ 
S  trừng 
phạ   h  h 

phạt 

Capital Punishment is hard for 
him to accept. 

Th                     ch p 
nh   á   ử       

565.  purpose n /ˈpɜrpəs/ Mụ   í h 
All my efforts were to no 

purpose 
M i cố gắng c              í    

566.  push v /p ʃ/ Đẩy 

You have to push hard to open 
the door. 

Bạn ph    ẩy th t mạ      mở 
cửa. 

567.  put v /p t/ Đặ      

I always put my books on the 
table when I get home from 

school. 
T   l        á   l              

h c v . 

568.  quality n /'kwɒlɪtɪ/ Chất l  ng 
The product was of poor quality. 

S n phẩ            t l  ng 
     

569.  question n /ˈkwɛsʧən/ Câ  hỏi 
It was a question of true and 

false. 
Đ  l           ỏ   ú        

570.  quick adj /kwɪk/ 
Nhanh, lanh 

l i 
He is a quick child. 

N  l    t c              ẹn. 

571.  quiet adj /kwaɪət/ Y    ặng 

Could you keep quiet while I'm 
on the phone, please? 

Bạ             l                 
                     ? 

572.  quite adv /kwaɪt/ 
 h   h    
     

Her speech was quite long. 
B     á     u c           á      

573.  rail n /reûl/ Đ ờng sắt 
We continued our journey by rail. 
C ú          p tục cu        

       ằ     ờng sắt. 

574.  rain v /reûl/ M a 

I do not like going outside when it 
rains. 

T           í                  ời 
m a. 

575.  range n /reɪndʒ/ Dãy    ại 

We can see a range off 
mountains in the distance. 

C ú                     y nh ng 
     ú  ở  ằng xa kia. 

http://simple.wiktionary.org/wiki/outside
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576.  rat n /ræ t/ Chu t 
Rats carry disease to people. 

Chu t mang m m b      n cho 
l       ời. 

577.  rate v /reɪt/ 
Coi nh , xem 

nh  

He was rated the best poet of his 
time. 

Ô         e  l        ơ   ơng 
thời nổi ti ng nh t. 

578.  ray n /reû/ Tia 

A ray of sunshine shone through 
a gap in the clouds. 

Tia nắng m t trời chi        á  
     

579.  reaction n /ri"æ kÐÊn/ Ph n ứng 

When he asked her to lunch, her 
first reaction w s    s y       
Khi anh mờ           a, ph n 
ứ                   l      

         

580.  reading n /ˈriːdɪŋ/ 
Ý  iến, s  
gi i  hí h 

The author was giving a reading 
of his new book. 

Tá             á       ý    n v  
cuố   á     i c         

581.  ready adj /ˈrɛdi/ Sẵ  s  g 
Are you ready? 

Bạ      ẵ          a? 

582.  reason n /"ri:zÊn/ 
Ng y   

 hâ    ý d  

The low price was the main 
reason for buying this product. 
Lý      í     i ng ời mua s n 

phẩ      l    á          p. 

583.  receipt n /rû"si:t/      ơn 

Keep the receipt when you buy 
something at that store. 

H         á  ơn khi bạ       ồ 
ở cử        

584.  record n /"reké:rd/ 
Sổ s  h  hồ 

sơ 

Keep a record of 
everything you spend. 

H   l p sổ      á                 
c         

585.  red adj /rɛd/ M    ỏ 
We painted the door bright red. 
C ú        ơn cử       ỏ t ơi. 

586.  regret v /rû"gret/ Tiếc 

I really regret forgetting to buy 
him a birthday present. 

T   r t ti                       
sinh nh t cho anh  y. 

587.  regular adj /ˈrɛgjələr/ 
B  h  h ờng, 
   g  ến 

He is a regular guy. 
C u    l                  á   

m n. 

588.  relation n /rû"leûÐÊn/ Họ h  g 
Is he any relation to you? 

Hắ                  i anh 
     ? 

589.  religion n /rɪˈlɪʤən/ 
Tô  gi    
Đạo 

His religion is Christianity. Mine 
is Buddhism. 

A        e   ạo Cơ  ố    ò      
  e   ạo Ph t. 

590.  
representativ

e 
adj 

/;reprû"zentëtû
v/ 

Ti    i u, 
 i   h  h 

This is a representative sample. 
Đ   l       í  ụ            

591.  request n /rû"kwest/ Lời y    ầu 
I will send an application letter to 

you on request. 
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T      gửi th  xin vi c cho anh 
n            u. 

592.  respect v /rû"spekt/ 
Tô    ọng, 
 hâ  phục 

I deeply respect David for his 
achievements. 

T              ục David v  
       í     a anh ta. 

593.  responsible adj /rû"spã nsÂbÊl/ 
Chị      h 

nhi m 

He had to be responsible for 
what he did. 

A            i ch     á       m 
v  nh               l    

594.  rest n /rɛst/ Nghỉ ngơi 
You need to take a rest. 
Bạn c n ph i nghỉ ngơi. 

595.  reward n /rû"wé:rd/ Phần th ởng 

I got extra money as a reward 
for working hard. 

T      c nh           n nh  m t 
ph n th ở         l             

chỉ. 

596.  rhythm n /"rûðÊm/ Nhịp 
A healthy heart beats with a 

steady rhythm. 
Tim khoẻ                   n. 

597.  rice n /raûs/ Cây  ú   gạo 

Rice is the main crop grown in 
the area. 

Lú  l        ồ     í   ở  ù   
   . 

598.  right adj /raût/ Đú g  ắn 
You did the right thing. 

Bạ     l     t vi    ú    ắn. 

599.  ring n /rûÅ/ Chiếc nhẫn 
She wore a ring on each finger. 
C      e    ẫn ở mỗ            

600.  river n /"rûvër/ Sô g 
We go swimming in the river. 

C ú        ơi ở       

601.  road n / ro|d/ C     ờng 

The car is parked on the side of 
the road. 

Chi    e     ỗ lạ          
  ờng. 

602.  rod n /rä:d/ 
C i   e    i 

cần 

He was given a fishing rod for 
his birthday. 

Anh       c t ng m t chi c c n 
     á       p sinh nh t. 

603.  roll v /ro l/ 
Cu     ò   
 ă    ò  

The ball rolled into the street. 
Qu       l     ò         ờng 

phố. 

604.  roof n /r|f/ M i  h  

They finally found the cat up on 
the roof. 

Cuố   ù           ũ          y 
     è        á       

605.  room n /r|m/ Că  phò g 
I looked around the room. 
H                   ò    

606.  root n /ruːt/ Rễ  ây 
This tree has strong roots. 
Rễ c             t khoẻ. 

607.  rough adj /ršf/ Gồ ghề 

Stone roads are rough and 
make my bicycle go up and 

down. 
C     ờ    á  ồ gh  l    e 

c       l ạng choạng. 
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608.  round prep /ra|nd/ 
T ò    ò g 

quanh 
The Moon goes round the Earth. 
M   T                T á  Đ t. 

609.  rub v /ršb/ 
Cọ x    x    

dụi 

She yawned and rubbed her 
eyes sleepily. 

C       á          ụi dụ      
mắ   ò    á     . 

610.  rule n /ru:l/ Luật 
You must not break the rules. 
Bạ                    á l     

611.  run v /ršn/ Chạy 
I like to run in the afternoon. 

T     í     ạy b        ổi chi u. 

612.  sad adj /sæ d/ Buồn 
I'm so sad that you can't come. 
T     t buồ      ạ            

       c. 

613.  safe adj /seɪf/ A       
I feel safe when I am beside you. 
T     m th               ở     

bạn. 

614.  sail v /seûl/ 
Đi       i 

bi n 

He had sailed the sea for many 
years. 

A               n nhi        

615.  salt v /sɑlt/ 
Ướp muối, 
      ối 

Please help me salt the fish for 
tonight's dinner. 

G ú            ố           á 
b a tố       

616.  same adj /seɪm/ 
Cù g  giống 

nhau 

Sometimes we wear the same 
shirt to the office. 

Đ          l     ú           á  
sơ mi giống nhau. 

617.  sand n /sæ nd/ C   

In the summer, Jane goes to the 
beach, lies on the sand and 

listens to the waves. 
Mù   è  J  e    ờ         n, 
nằ        á        e       ỗ. 

618.  say v /seɪ/ N i 
He said he was hungry. 

C u             ụng. 

619.  scale n /skeûl/ C i  â  

She stood on the scale and 
found out she weighed 150 

pounds. 
C      ứ   l            ng 150 

pounds. 

620.  school n /sku:l/ Tr ờng học 

If you go to school, you will learn 
how to read this book. 

N u bạ       c, bạn s     c h c 
 á     c quy    á        

621.  science n /ˈsaɪəns/ Khoa học 
Biology is a kind of science. 

Sinh h   l                 c. 

622.  scissors n /ˈsɪzɚz/ C i  é  

Scissors are usually used for 
cutting paper. 

       ờ      c  ù      cắt 
gi y. 
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623.  screw n /skru:/ 
Đi h  í   ốc 

 í  

I need some screws to hold the 
shelf to the wall. 

T            á  ố   í     gi  ch t 
k         ờng. 

624.  sea n /si/ Bi n 
All the rooms have sea views. 
T t c   á    ò               

bi n. 

625.  seat n /si:t/ 
Ghế ngồi, 
chỗ ngồi 

Pull up a seat and sit down. 
         á           ồi xuống. 

626.  second adj /ˈsɛkənd/ Thứ hai 
She won second prize. 
C                     

627.  secret n /"si:krÂt/ Điề   í  ật 
Can you keep a secret? 

Bạ         gi   í          ? 

628.  secretary n /"sekrÂteri/ Th   ý 

I will ask my secretary to write to 
them. 

T                   ý    t th  
cho h . 

629.  see v /si/ 
Nh    hấy, 

xem 

Can I see your ticket, please? 
C        e       a bạ     c 

     ? 

630.  seed n /siːd/ 
Hạt, hạt 
giống 

She put the seeds into the 
ground in the garden. 

C   y gieo hạt giống trong v ờn. 

631.  seem v /siːm/ 
D ờ g  h   
    ẻ  h  

It seems unlikely that they will 
remember your name after 

meeting you once. 
C   ẻ nh  h  s                
c a bạn chỉ sau m t l n g p gỡ. 

632.  selection n /səˈlɛkʃən/ S  l a chọn 

It was not easy to make our 
selection. 

Đ a ra lựa ch n th          ễ 
       ú       

633.  self n /sɛlf/ 
B    hâ     i 

 ôi 

The hero of the film finally finds 
his true self. 

N  ờ       ù            phim 
cuố   ù                      ời 

thực c         

634.  send v /ˈsend/ Gửi 

Lyn sent to me some pictures 
from the wedding. 

Lyn gử                   ức  nh 
v   á     i. 

635.  sense v /sɛns/ 
C m thấy     

c   gi   

I sensed that he didn't want to 
be there. 

T            á               
muốn ở     

636.  separate adj /ˈsɛpərət/ 
Ri  g bi t, 
   h  ời nhau 

This chair was broken into five 
separate pieces. 

Chi c gh  b                nh 
rời nhau. 

637.  serious adj /ˈsɪəriəs/ 

Nghi   
trọng, quan 

trọng 

This is a serious problem. We 
must do something. 

Đ   l    t v                ng. 
C ú         i l               

638.  servant n /ˈsɝvənt/ Ng ời hầu, This rich family has three 
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 g ời ở servants working for them. 
G                           ời 

  ú     c. 

639.  sex n /sɛks/ 
Giới  ph i  

giống 

Put your name, and sex at the 
top of the paper. 

Đ                 í     a bạ       
  u trang gi y. 

640.  shade n /ʃeɪd/ 
B  g  â   
   g  ôi 

She rested in the shade of the 
tree because she felt hot. 

C   y ngồi nghỉ                  
c m th         

641.  shake v /'ʃeɪk/ Rung, lắc 

She shook the bottle to mix the 
drink. 

C   y lắc chi                ồ 
uống. 

642.  shame n /Ðeûm/ 
S  xấu hổ, 
s   g  ng 
 gù g 

She is completely without 
shame. 

C              t x u hổ l      

643.  sharp adj /Ðä:rp/ Sắc, nhọn 
He has a sharp knife. 

Anh         t con dao nh n. 

644.  sheep n /ʃiːp/ Con cừu 
My grandfather has a sheep 

farm. 
Ô                        ại cừu. 

645.  shelf n /ʃɛlf/ K    gă   gi  
Put it back on the top shelf. 
Đ           á       ù    

646.  ship n /ʃɪp/ T         hủy 

We sailed by ship from England 
to Italy. 

C ú                 ỷ từ A     n 
Ý  

647.  shirt n /Ðî:rt/ Á  sơ mi 

I need a new shirt to go with my 
new pants. 

T     n m t chi   á   ơ      i 
   m    ù     i chi c qu n m i 

     

648.  shock n /ʃɒk/ 

S   ụng 
chạ    ú    

chạ  ( ú 
sốc) 

Her mother's death came as a 
great shock. 

Cá     t c a mẹ       l       ú 
sốc l n. 

649.  shoe n /ʃuː/ Gi y 
I sat down and  took off my 

shoes and socks. 
T     ồi xuống, cở            t ra. 

650.  short adj /ʃɔrt/ Ngắn, thấp 

I can't reach the table because 
I'm too short. 

T             v i t    á         
      á    p. 

651.  shut v /ʃʌt/ Đ  g   hép 

The wind was too cold, so I shut 
the window. 

G     á lạ                       
cửa sổ. 

652.  side n /saɪd/ Mặt, cạnh 
A square has four same sides. 
H             4  ạnh bằng 

nhau. 

653.  sign n /saɪn/ 
Dấu hi     í 

hi u 
Don't ignore the fog warning 

signs. 
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Đừng ph t lờ nh ng bi n hi u 
c     á    ơ    ù  

654.  silk n /sɪlk/ Tơ   ụa 
This shirt is made of silk. 

Chi   á   ơ             l   
bằng lụa. 

655.  silver adj /"sûlvër/ Bạc 
My grandmother has silver hair. 
B          á         m bạc. 

656.  simple adj /ˈsɪmpl/ 
Đơ  gi n, 

gi n dị 

Baking this cake is very simple. 
N  ng chi    á            ơ  

gi n. 

657.  sister n /ˈsɪstɚ/ Chị  e  g i 
Sophie and Emily are sisters. 
S    e    E  l  l          em. 

658.  size n /saɪz/ 
 í h  ỡ, quy 

 ô 

These shirts come in three sizes: 
small, medium, large. 

Chi   á   ơ             cỡ: nhỏ, 
            l n. 

659.  skin n /skɪn/ Da 
Her skin is soft. 

C        l        m mại. 

660.  skirt n /skî:rt/   y 
She has a blue skirt. 

C          t chi    á      
xanh. 

661.  sky n /skaɪ/ Bầu trời 
The night sky was full of stars. 

B u trờ        y sao. 

662.  sleep v /sliːp/ Ngủ 

I need to sleep now because I'm 
tired. 

B     ờ                         t 
m t. 

663.  slip v /slûp/ T   t, tu t 
He slipped on the ice. 

Anh                         

664.  slope v /slo|p/ Nghi  g  dốc 
The hill slopes down. 
Ng    ồi dốc xuống. 

665.  slow adj /sloʊ/ 
Chậm, chậm 

chạp 

A snail is a very slow animal. It 
moves slowly. 

Ố      l  l      ng v t r t ch m. 
N          n m    á      m 

chạp. 

666.  small adj /smɔl/ Nhỏ   é 
A mouse is a small animal. 

Chu   l      l      ng v t nhỏ. 

667.  smash v /smæ Ð/ 
Ph        ập 

tan 

He used a hammer to smash the 
glass of the window. 

A          ù    ú       p vỡ 
 í    ửa sổ. 

668.  smell v /smɛl/ 
Ngửi  hí      

 ùi 
The waste smells bad. 

Ch t th       ù             u. 

669.  smile v /smaɪl/ Mỉ    ời 
She smiled at me. 

C         ỉ    ời v        

670.  smoke n /sməʊk/  h i 

The smoke from that factory is 
making me sick. 

      ừ      á                  
b nh. 

671.  smooth adj /smuːð/ 

Nhẵn, mềm 
mại, nhẹ 
 h  g 

Her skin felt smooth and cool. 
C        l           á       m 

mại. 

672.  snake n /sneɪk/ Con rắn He's terrified of being bitten by a 
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snake. 
Anh ta r t s  b  rắn cắn. 

673.  sneeze v /sni:z/ Hắ  hơi 

He sneezed until his nose was 
red. 

A       ắ   ơ                 ũ  
 ỏ  ừ    

674.  snow n /snoʊ/ Tuyết 

The snow of this winter will soon 
come. 

Mù                         t 
s m. 

675.  so adv /soʊ/ 
Đến mức, 
 ến nỗi, rất 

The box was so wide that 
nobody was able to take it 

through the door. 
Chi c h        n mứ           

               ửa. 

676.  soap n /so|p/ 
X   ô g  x  
phò g 

Wash your hand thoroughly with 
soap and water. 

H    ửa tay sạch sạch bằ      
  ò         c. 

677.  society n /səˈsaɪəti/ Xã h i 

Children are the most vulnerable 
members of society. 

T ẻ e  l           ờ   ễ        
  ở                    

678.  sock n /sä:k/ Tất (vớ) ngắn 
These socks don't fit my feet. 
Đ                  ừa v        

c        

679.  soft adj /sã :ft/ Mềm, dẻo 
Cotton is a soft cloth. 

C      l    t ch t v i m m. 

680.  solid adj /"sã lÂd/ 
Rắn, rắn 

chắc 

When he went out in the 
morning, the water had frozen 

solid. 
      ổ   á                    
                     ứng. 

681.  some deter /sʌm/ 

M     i 
( hô g x   
 ịnh) 

Would you like some grapes? 
Bạ       ốn m         á      

     ? 

682.  son n /sʌn/ Con trai 
I am his son. 

T   l                    y. 

683.  song n /sɑŋ/ B i h   
That song sounds beautiful. 
B    á        e   t hay. 

684.  sort v /sɔrt/ 
Sắp xếp, 
phâ    ại 

The eggs are sorted according 
to size. 

Nh ng qu  trứ      c sắp x p 
  e   í    ỡ. 

685.  sound n /saʊnd/ 
Â   h  h  
tiế g   ng 

There was a loud sound. 
C    t ti      ng l n. 

686.  south n /saʊθ/ 
  ớng Nam, 

miền Nam 

The wind usually comes from the 
south. 

G      ờng bắt nguồn từ    ng 
Nam. 

687.  soup n /suːp/ Súp 

Would you like soup or a salad 
before your meal? 

Bạ    í    ú         lá      c 
b       
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688.  space n /speɪs/ 

Kho ng 
trống, 

kho  g    h  
kho ng thời 

gian 

There's space for a table and 
two chairs. 

C      ng trống gi a m    á  
            á     . 

689.  spade n /speûd/ 
C i   i    i 

thuổng 

I took my spade to the garden. 
T       e    e   á     ổ       

  ờn. 

690.  special adj /ˈspeʃəl/ 
Đặc bi t, 
 i  g  i t 

She is the most special person 
in my life. 

C     l     ờ    c bi t nh t 
trong cu    ờ       

691.  sponge v /spšndž/ 
L    hùi   ắm 
rửa, cọ sạch. 

Most food stains will come off if 
you sponge the material with a 

little detergent. 
H                  ẩ        ứ  
                    ạ  l    ạ   

     ằ       í        ẩ   

692.  spoon n /spuːn/ C i  h   

Put a knife, a fork and a spoon 
near the plate on the table. 

Đ t m t con dao, m    á   ĩ     
m    á        ạ    á   ĩ       

     

693.  spring n /sprɪŋ/ Mù  x â  

It was a cold, sunny day in early 
spring. 

Đ  l           lạ        ắng 
      u  ù        

694.  square adj /skwɛə(r)/   ô g 
The room is six metres square. 
C     ò        6            

695.  stage n /steɪdʒ/ 
Sâ   hấu, 
gi i   ạn 

The actors performed on the 
stage while the audience 

watched. 
Diễ               ễ           

kh               á      t e   õ   

696.  stamp n /stæ mp/ 
Tem, con 

dấu 

The stamp goes in the upper 
right part of the outside of the 

letter. 
Con tem nằm ở   í           

ph          ức thứ. 

697.  star n /stɑ:/ Ngôi s   
The sky was filled with stars. 

B u trờ    y sao. 

698.  start v /stä:rt/ 
Bắ   ầu, khởi 

  ng 
I will start the car. 

T      khở             

699.  statement n /"steûtmënt/ 
S  ph    i u, 
s    y    ố 

I don't agree with that statement. 
T          ồ   ý           á  

bi       

700.  station n /"steûÐÊn/ Trạ    h  g  
I want to get off at the next 

station. 
T     ốn xuống ở trạm k  ti p. 

701.  steam n /sti:m/  ơi   ớc 
Steam rose from the hot tub. 
Hơ     c bố  l    ừ            

702.  stem n /stem/ 
Thâ   ây  

cuống 

Put the stems of the flowers in 
this cup of water. 

Đ t cuống c            ở trong 
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cố            

703.  steel n /stiːl/ Thép 

All my pots for cooking are made 
of steel. 

T t c  nh ng chi c nồi n      
c           l    ừ       

704.  step v /stɛp/ 
B ớ     ớc 

 i 

Take one step forward to win the 
game. 

Đ      c m                 
chi n thắ           ò   ơ   

705.  stick v /stɪk/ 
C i gậy, que 

củi 
Gerard picked up a stick. 
Ge           t m t que c i. 

706.  sticky adj /"stûki/ 
Dí h   h  
 í h   ấ   h  

chịu 

There's some sticky stuff in your 
hair. 

C            ứ  í              a 
bạn. 

707.  stiff adj /stɪf/ 

Cứng, cứng 
rắn, cứng 

nhắc 

The bar is too stiff; I cannot 
bend it. 

Cá             á  ứ              
th  uố           

708.  still adv /stɪl/ Vẫn, vẫ   ò  

No one has fixed the oven -- It is 
still broken. 

C        ử  lò         – N   ẫn 
b  hỏng. 

709.  stitch n /stɪt ʃ/ 
Mũi  hâ   
 ũi     

He had to have 10 stitches in 
his head. 

Anh  y ph         0  ũ  ở   u. 

710.  stocking n /ˈstɒkɪŋ/ 
Vớ d i   í   ất 

d i 

One of my stockings has a hole 
in it. 

M t trong nh ng chi c v      
c            t lỗ th ng. 

711.  stomach n /ˈstʌmək/ Dạ d y   ụng 
He was punched in the stomach. 

Anh                   ụng. 

712.  stone n /stoʊn/ Đ    i      

I do not have a hammer but I will 
use a stone to hammer the nail. 
T                 á   ú        
        ù        ò   á         

      

713.  stop v /stɒp/ 
Ngừng, dừng 

lại 

He stopped suddenly when he 
saw Ruth. 

Anh         t ng t dừng lại khi 
        y Ruth. 

714.  store n / sté:r/ Cử  h  g 

He went to the store to get some 
milk. 

Anh            n cử          
mua m   í    a. 

715.  story n /ˈstɔːri/ Câ   h y n 
The film is based on a true story. 

B  phim dự               
chuy         t. 

716.  straight adj /streût/ 
Thẳng, thắng 

thắ    hâ  
thật 

I'd like a straight answer please. 
T     ốn m           lờ       

th t. 

717.  strange adj /streɪndʒ/ 
lạ      ạ   h   

quen 

It's strange that we've never met 
before. 

Th   l     lạ l    ú            
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từng g                   

718.  street n /striːt/ Đ ờng phố 

I saw a woman with a dog 
walking down the street. 

T           y m      ời phụ n  
v i m                     ống 

phố. 

719.  stretch v /stretÐ/ 
 é  d i     
giã       ở 
r  g   … 

He was big and the shirt was 
little, but he was able to stretch 

it and use it. 
Anh      á    l    ò        á  
 ơ    lạ    á   ỏ             y 
                           

720.  strong adj /strɑŋ/ 
Khỏe, chắc 

chắn 
Arnold is very strong. 

Arnold r t khỏe. 

721.  structure n /ˈstrʌkʃɜr/ 
Cấ    ú    ết 

cấu 

The structure of her writing 
makes it very easy to 

understand. 
C     ú                  y r t dễ 

   hi u. 

722.  substance n /"sšbstëns/ 
Chất, th c 

chất 

Milk has water, sugar, fat and 
other substances in it. 

Trong s        ứ          ờng 
                á         á   

723.  such adj /sʌʧ/ 
Nh   ậy   ến 

nỗi 

One such case happened 
recently. 

M      ờng h                y 
ra g        

724.  sudden adj /sʌdn/ 
Th  h    h  
  t ng t 

The car crash was very sudden. 
Chi c xe hỏng r     t ng t. 

725.  sugar n /ˈʃʊgɚ/ 
Đ ờng (m t 
loại gia vị) 

I don't take sugar in my coffee, 
thanks. 

T               ờ          
         ơ      u. 

726.  suggestion n /së"džestÐÊn/ 
S   ề xuất, 

s  g i ý 

I have a suggestion for you: 
have more fruit and you will be 

healthier. 
T        t g   ý      ạ :    
       á          ạn s  th y 

khỏe  ơ   

727.  summer n /ˈsʌmɚ/ Mù  hè 
It was a perfect summer's day. 
Đ  l            ù   è     t vời. 

728.  sun n /sʌn/ Mặt trời 
The sun is very hot. 

M t trời r         

729.  support v /sʌˈpoʊrt/ 
Hỗ tr , ủng 

h  

My wife supported me 
enormously. 

V          ng h        t nhi u. 

730.  surprise n /sër"praûz/ 
L    gạc 
 hi        

bất ngờ 

You surprised me by coming 
here. 

Bạ  l         ạ                n 
     

731.  sweet adj /swiːt/ 
Ngọt, ngọt 
 g   

This cake is very sweet. 
Chi    á         t ng t 

732.  swim v /swɪm/ Bơi 
Let's go swimming at the beach. 
C ú           ù       ơ  ở     

http://simple.wiktionary.org/wiki/fruit
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bi n. 

733.  system n /ˈsɪstəm/ H  thống 
The system has crashed. 

H  thố         hỏng. 

734.  table n /ˈteɪbəl/ C i     
He sat at the table to eat. 

Anh  y ngồ     ở      

735.  tail n /teûl/ 
Đ ôi    ạn 

cuối 
The dog wagged its tail. 

C           ẫ   á               

736.  take v /teɪk/ 
Cầm, nắm, 

gi , lấy 

Can you take this bag while I 
open the door? 

Bạ         l    á   ú            
         ở cử            ? 

737.  talk v /tɔːk/ N i  h y n 
He talks with his mother daily. 

Anh             n v i mẹ      
           

738.  tall adj /tã :l/ Cao 

The man was so tall that he hit 
his head coming in the door. 

N  ờ            á       i mức 
  u c a anh  y chạ    n cửa ra 

   . 

739.  taste v /teɪst/ Nế       ị 
This sauce tastes strange. 
N  c số            lạ. 

740.  tax n /tæ ks/ Thuế 
The city is raising taxes again. 

T       ố lạ           . 

741.  teaching n /"ti:tÐûÅ/ 
S  dạy, nghề 
dạy họ     i 

học 

Many people follow the 
teachings of Confucius. 

Nhi      ờ  l     e     ng lời 
dạy b o c a Khổng Tử. 

742.  tendency n /"tendënsi/ 
X  h ớng, 

khuynh 
h ớng 

He has a tendency to talk too 
much. 

Anh                          á 
nhi u. 

743.  test n /tɛst/ S  ki m tra 

I'm happy because I got a high 
mark on the test. 

T                  ạ     m cao 
             m tra. 

744.  than prep /ðæ n/ 
 ơ  (   diễn 
 ạt s  so 
s  h) 

The tree is higher than the 
house. 

Cá              ơ            

745.  that deter /ðæ t/ Ấy       i  
Give me that book, not this one. 
Đ             ố   á           g 

ph i cuố       

746.  the deter /ðə/ 

C i       
 g ời… ( ại 
từ x    ịnh) 

The audience clapped and 
cheered. 

  á      vỗ         ò  e   

747.  then prep /ðɛn/ 
Tiếp     s   

   

We had a week in Rome and 
then went to Vienna. 

C ú       ở Rome m t tu n sau 
        i Vienna. 

748.  theory n /"Øi:ëri/ 
Học thuyết, 
 ý  h yết 

In theory, three things could 
happen. 

V  lý                           
th  x y ra. 

749.  there prep /ðɛr/ 
Ở  ơi       i 

   
We left for Ottawa and arrived 

there at 7:00. 
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C ú           ờ  O   w       n 
       lú  7   ờ. 

750.  thick adj /θɪk/ D y   ậm 
He was wearing thick glasses. 
Ô       e         í        

751.  thin adj /'θɪn/ 
Mỏng, m nh 

kh nh 

The man was very tall and thin 
as a stick. 

N  ờ                        
m nh kh          t que c i. 

752.  thing n /θɪŋ/ C i   hứ, vật.. 

She sent her things to New 
York. 

C         ửi m i thứ t i New 
York. 

753.  this deter /ðɪs/ 
C i   y   iều 
  y   i     y 

This trip was a great idea. 
Chuy          l      ý   ởng 

tuy t vời. 

754.  though prep /ðoʊ/ Dù   ặ  dù 

Though he talked very loudly, 
she did not hear him. 

M    ù                         
            e           . 

755.  thought n /θɑt/ 
S  s y  ghĩ  
ý  ghĩ  ý  iến 

I have a thought about the 
answer to that problem. 

T          ý   ởng v          lời 
            lờ      

756.  thread n /θrɛd/ 
S i chỉ, s i 

dây 

She pushed the thread through 
the hole in the needle. 

C   y luồn s i chỉ qua lỗ kim. 

757.  throat n /ˈθroʊt/ Cổ họng 

My throat hurts from singing too 
much. 

Cổ h ng c               á    á 
nhi u. 

758.  through prep /θru/ 
Q    x y   

qua 

The thief came in through the 
window. 

T                     ửa sổ. 

759.  thumb n /Øšm/ Ng     y   i 

In many countries, pointing your 
thumb up means, "good". 

Ở m          c, chỉ           á  
c a bạ  l         ĩ  l    ố    

760.  thunder n /ˈθʌn.dɚ/ 
Tiếng sấm, 

tiế g sé  
It thundered all night. 

Trời  m  m ti          ố       

761.  ticket n /"tûkÂt/  é   hẻ 

I bought my ticket to Mexico last 
week. 

Tu                         n 
Mexico. 

762.  tight adj /taɪt/ Chậ      s   
This lid is on very tight. 
Cá   ắ        t ch t. 

763.  till prep /tɪl/ Ch   ến khi 

We will tell stories till it is time to 
sleep. 

C ú         k  chuy         n 
          . 

764.  time n /taɪ m/ Thời gian 

I don't have time to talk to you 
right now. 

B     ờ                ờ          
         n v i bạn. 

765.  tin n /tɪn/ Thiếc, h p The children ate two tins of 

http://simple.wiktionary.org/wiki/thief
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(lon) beans. 
B     ẻ        2          

766.  tired adj /taɪə(r)d/ 
M t mỏi, 
 h     n 

After walking for 15km, I was so 
tired. 

Sau k              l  e          
  á   t. 

767.  to prep /tu/ Tới   ến 
He went to her house. 
A                  y. 

768.  toe n /təʊ/ Ng    hâ  

This shoe is too small -- it gives 
me pain in my toes. 

Đ              á   ỏ - N  l       
         á             

769.  together prep /tʊˈgɛðɚ/ Cù g  h   

I put all the books about food 
together on one shelf. 

T     t t t c  nh ng cuố   á   
v  ẩm thự        ù             

770.  tomorrow 
pnou

n 
/të"mã rë|/ Ng y   i 

I will go to school tomorrow. 
N               t      ờng. 

771.  tongue n /tʌŋ/ 

C i   ỡi 
( g ời), 
 gô   g  

He spoke in his native tongue. 
Anh                 b     a. 

772.  tooth n /tuːθ/ Ră g (số í ) 

Last time I went to the dentist I 
had to have two teeth out. 

L                            ĩ    
ph i nhổ hai chi         

773.  top n /tɑp/ Đỉ h   h p 
The tops of the mountains were 

still covered with snow. 
T     ỉ    ú   ẫn ph    y tuy t. 

774.  touch v /tʌʧ/ Chạm, sờ 

Don't touch the oven -- it's hot 
and you will get a burn. 

Đừng chạ      lò         – N  
r            ạn s  b  bỏng. 

775.  town n /taʊ n/ 
Thị trấn, thị 

xã 

She went to a town called 
Beaverton. 

C          i m t th  tr          l  
Beaverton. 

776.  trade n /treɪd/ 
Th ơ g  ại, 
s    ô      

Trade between Canada and the 
US is at its highest level in years. 

Trong nhi          ơ    ại 
gi   C         Mỹ ở mức cao. 

777.  train n /treɪn/ Xe lửa 

I took the train from Paris to 
Frankfurt. 

T    ắt xe lửa từ Paris t i 
Frankfurt. 

778.  transport v /trɑːnzˈpɔːt/ 
Ch y    hở, 
vận chuy n 

The statue was transported to 
London. 

Bứ              c v n chuy n 
    L    Đ    

779.  tray n /treɪ/ 
C i khay, 
 gă  hò  

Take some food from the tray 
and put it on your plate. 

L y m     ú    ứ      ừ  á       
                   ĩ    a bạn. 

780.  tree n /triː/ Cây 
I’  g i g      i     tree. 
T        è  l        á       
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781.  trick n /trɪk/ 
T ò  ịp b m, 

thủ thuật 

I did a trick that the children 
thought was magic. 

T      l     t th  thu      
nh     ứa trẻ    ĩ l        u. 

782.  trouble n /trʌbl / 

Điều lo lắng, 
s      

phiền, s  
 h   hă  

We're having a lot of trouble with 
the new computer system. 

C ú            t nhi            
v i h  thố    á   í     i. 

783.  trousers n /"tra|zërz/ Quần 
He put on his trousers. 

Anh  y m c nh ng chi c qu n 
c         

784.  true adj /tru/ 
Thậ    ú g  
 í h  hức 

My wife is my one true love. 
V      l            í     ực c a 

     

785.  turn v /tɝn/ 

Q  y   i 
quanh, 

chuy  … 

She turned her head in surprise. 
C            u lại ngạ         

786.  twist v /twɪst/ 
Xoắn, cu n, 

quay 

He twisted his head slightly, and 
looked up at her. 

A          u m     ú         c 
         y. 

787.  umbrella n /ʌmˈbrɛlə(ɹ)/ C i ô    i dù 
I use my umbrella when it rains. 
T     e   t chi           ờ       

788.  under prep /ˈʌndɚ/ D ới, ở d ới 
They ate under the trees. 

H     ở    i nh     á       

789.  unit n /"ju:nÂt/ Đơ   ị 
A centimetre is a unit of length. 
1 cen-ti-    l       ơ        

chi        

790.  up prep /ʌp/ 
Ở            

tới 
The balloon went up. 

Qu           l    

791.  use v /juz/ Sử dụng 
I use oil to cook. 

T    ử dụng d      n       

792.  value n /ˈvæ ljuː/ Gi    ị 

She had already sold everything 
of value that she possessed. 
C         á    t c  nh ng thứ 

     á            ở h u. 

793.  verse n /vî:rs/ 
Thơ    ạn 

 hơ 
It was a book of verse. 
Đ  l    t quy     ơ  

794.  very adv /ˈvɛri/ Rất, lắm 
He was very young. 

Anh  y r t trẻ. 

795.  vessel n /ˈvesəl/ 
B  h   hậu, 

chai 

She poured the milk into another 
vessel. 

C                  á         á   

796.  view n /vjuː/ 

Tầ   h    
quang c nh, 
      i m 

What's your view on the subject? 
Q       m c a bạn v  v      

    l    ? 

797.  violent adj /ˈvaɪ(ə)lənt/ 

Mã h  i t, 
hung bạo, 

khắc nghi t 

The violent wind took the roof off 
of the house. 

Cơ       ạ        ổ       á  
     

798.  voice n /vɔɪs/ 
Giọ g   i  
tiế g   i 

His voice was deep and clear. 
Gi          a anh        lắng 

           ẻo. 

799.  waiting v /ˈweɪtɪŋ/ S  chờ   i, We were tired of waiting for him. 

http://simple.wiktionary.org/wiki/magic


ngoctho.net 

s  phục vụ C ú         t mỏ        i chờ 
  i anh  y. 

800.  walk v /wɔːk/ Đi    

No train goes to that town, so 
people need to walk to go there. 
              ỏa t i th  tr       
     y m      ời ph        . 

801.  wall n /wɔːl/ T ờ g     h 

All four walls of the room are 
painted in blue. 

T t c  bốn bứ    ờng trong 
  ò             ơ            

802.  war n /wɔː(r)/ Chiến tranh 

He had spent the war years in 
Moscow. 

Ô            i qua nh        
chi n tranh ở Nga. 

803.  warm adj /wɔːrm/ Ấm, Ấ   p 
She washed her face in the 

warm water. 
C   y rửa m t bằ      c  m. 

804.  wash v /wɑʃ/ Rửa, giặt 
I wash my car every day. 

T    ửa chi    e               
           

805.  waste v /weɪst/ Lã g phí 

Don't waste your money on that 
junk! 

Đừ   l      í    n c a bạ      
            á     

806.  watch v /wɑːtʃ/ 
Xem, thận 

trọng 

The match was watched by over 
twenty thousand people. 

Hơ  20          ời xem tr n 
  u. 

807.  water n /ˈwɑːtɚ/ N ớc 

Water is one of the four basic 
elements. 

N    l    t trong bốn y u tố  ơ 
b n. 

808.  wave n /weɪv/ 
S  g  g n 
  ớc 

The storm whipped up huge 
waves. 

Tr       l        l      ng 
           ổng lồ. 

809.  wax v /wæ ks/ Đ  h    g 

She waxed her car to make the 
paint shine brightly. 

C      á    ạch chi    e  ơ     
l            ơ   á         

810.  way n /weɪ/ 

Đ ờ g  i  
   h  hức, 

ph ơ g ph p 

Do you know the way to the train 
station? 

Bạ            ờ        i trạm xe 
lử       ? 

811.  weather n /ˈwɛðɚ/ Thời tiết 

The weather conditions at the 
airport are bad. 

Đ  u ki n thời ti t ở           t 
x u. 

812.  week n /wiːk/ Tuần, tuần lễ 
There are seven days in one 

week. 
M t tu      7       

813.  weight n /weɪt/ 
Câ   ặng, 

trọ g    ng 
Wh  ’s y    weight? 

Bạ                    ? 

814.  well adv /wɛl/ Tốt, giỏi, hay I can't do it as well as Marie can. 
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T             l    ố      l  
Marie. 

815.  west n /wɛst/   ớ g  ây 
He is from the west. 

Anh      n từ    ơ        

816.  wet adj /wɛt/ Ướt, ẩ   ớt 
I got completely wet in the rain. 
T           t h              

817.  wheel n /wiːl/ 
B  h xe   ô-

 ă g 

The driver sat patiently behind 
the wheel. 

N  ờ  lá   e   ồ     n nhẫn sau 
  -l     

818.  when prep /wɛn/ 
 hi   ú    hi 

   

She phoned me when I was in 
the bath. 

C   y g                        
      ắm. 

819.  where prep /wɛr/ 
Đâ   ở  ơi 

    
Where did the man go? 

Anh            ồi? 

820.  while prep /waɪl/ 
Trong khi, 
     ú     

He fell asleep while sitting at his 
desk. 

Anh  y ng   thi                
       ồi ở     l      c. 

821.  whip n /wûp/ Roi, roi da 

She lashed the horses 
mercilessly with her long whip. 
C   y qu t ngự           ơ   
ti c v i chi                     

822.  whistle n /wɪsl  / 

Tiế g   i 
thầm, tiếng vi 
   x   xạc 

(gi ) 

She listened to the whistle of the 
wind through the trees. 

C  lắng nghe ti               ạc 
c                           

 

823.  white adj /waût/ M     ắng 
He wear a white T-shirt. 

A                    á   ơ    
      ắ g. 

824.  who pro /hu/ Ai   g ời nao 
Who's she? 
C     l    ? 

825.  why adv /waɪ/ 
Tại s       

sao 
Why did you say that? 

Tại sao bạn lạ             ? 

826.  wide adj /waɪd/ 
R ng, r ng 

lớn 

How wide is your garden? 
      ờn c a bạn r ng bao 

     ? 

827.  will v /wɪl/ Sẽ 

Don't worry. The sun will come 
up again tomorrow. 

Đừng lo lắ    N          t trời 
s  lại m c. 

828.  wind n /ˈwɪnd/ Gi  
There was a light wind blowing. 

C       ơ        ẹ thổi. 

829.  window n /ˈwɪndoʊ/ Cửa sổ 
He looked out the window. 

Anh                       ửa sổ. 

830.  wine n /waɪn/ R  u vang 

I don't drink wine very often. 
Usually I prefer beer. 

T            ờ          ống 
           T     í        ơ   
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831.  wing n /wɪŋ/ 

C  h ( hi   
  y   y  
quạ …) 

I could see the plane's wing out 
of my window. 

T                     á     a 
 á                 ửa sổ c a 

     

832.  winter n /'wɪntɚ/ Mù   ô g 

It usually snows here in the 
winter. 

Ở             ờng th y tuy    ơ  
     ù        

833.  wire n /waɪə/ 
Dây ( i  

loại) 

A person cut the electric wire 
and all the machines in the 

building stopped. 
M t    ờ      ắ                t 
c   á      t b         ò         

ngừng hoạ    ng. 

834.  wise adj /waɪz/ 
 hô   g     
s  g s ốt 

I think you made a wise choice. 
T            ĩ l   ạ            

m t lựa ch    á     ốt. 

835.  with prep /wɪð/ Với   ù g  ới 
I went to school with my brother. 
T             ờ    ù     i anh 

trai c        

836.  woman n /ˈwʊmən/ 
Đ       phụ 

n  
My wife is a good woman. 

V      l         ời phụ n  tốt. 

837.  wood n /wʊd/ Gỗ, củi 
Put some more wood on the fire. 
C                  ú   ỗ     

 ống lửa. 
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838.  wool n /wʊl/ Len, s i len 

The blankets are made from 
wool and the sheets from cotton. 
N                     l    ừ 
le                         

   ờ   l    ừ       

839.  word n /wɝd/ 
Từ ng , lời 

  i 

Do you even understand the 
words I am saying? 

Bạn th     í       u nh ng từ 
                  ? 

840.  work v /wɝk/ L    i c 
My father works at Microsoft. 

Cha c       l      c ở Microsoft. 

841.  worm n /wɝm/ 

Con giun, 
  ờng ren 

(củ   í ) 

The kiwi eats worms, other 
invertebrates, and berries. 

Chim ki-                    ng 
v           ơ     á         

m ng. 

842.  wound n /wuːnd/ 
Vế   h ơ g  

vế   hé  

The wound was healing slowly. 
V      ơ         ừ từ l      

non. 

843.  writing n /ˈraɪtɪŋ/ 
S  viết, s  

viế   ă  

She d es ’  e       h f    he  
writing. 

Ch                   c nhi u 
ti n từ vi c vi t               
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844.  wrong adj /rɔːŋ/ sai 
That answer is wrong. 
C       lờ     l       

845.  year n /jir/ 
Nă  ( h  ng 
365  g y) 

There are 12 months in one 
year. 

M           2   á    

846.  yellow adj /ˈjɛloʊ/ M      g 
The yellow car moves fast. 

Chi                   ạy r t 
nhanh. 

847.  yes adv /jɛs/ 
 â g     c, 

nhấ    í 
Yes, I eat fish. 
              á  

848.  yesterday pro /ˈjestərdeɪ/  ô      
Yesterday, I went to the store. 
H                    n cử        

849.  you pro /juː/ 

Bạn, anh, 
chị       h  
     hị …  

You are my best friend. 
Bạ  l     ời bạn tốt nh t c        

850.  young adj /jʌŋ/ 
Trẻ tuổi, non 

 ơ  
She was only a young girl. 
C   y chỉ l          á    ẻ. 

 

 

http://simple.wiktionary.org/wiki/month



